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THÔNG TIN CHUNG
· Tổng quan
· Thông tin khái quát
· Ngành nghề hoạt động kinh doanh
· Địa bàn hoạt động kinh doanh
· Sơ đồ quản lý công ty
· Quá trình hình thành và phát triển
· [image: IMG_6147][image: IMG_6146]Rủi ro
[image: IMG_6148][image: E:\DATA\my document\TAI LIEU CONG VIEC\GIAO DICH LUU KY\Upcom Viglacera bá hiến\anh ba hien\IMG_6196.JPG]

TỔNG QUAN
Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến tiền thân là nhà máy gạch Bá Hiến thuộc Công ty Gốm Xây dựng Xuân Hòa trực thuộc Tổng Công ty Thủy Tinh và Gốm Xây dựng (nay là Tổng Công ty Viglacera – CTCP) được chuyển thành Công ty cổ phần theo Quyết định số 1105/QĐ-BXD ngày 14/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Công ty sản xuất hàng chục mặt hàng với nhiều sản phẩm gạch, ngói từ đất sét nung, phong phú dạng, mẫu mã đẹp, giá thành hợp lý, đã làm hài lòng người tiêu dùng trong cả nước. Sản phẩm của công ty đã tiếp cận được nhiều thị trường vùng cao và Miền Trung, Công ty tiếp tục mở rộng đầu tư và phát triển.
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỦA CÔNG TY
[bookmark: _Toc443496464]Quá trình hình thành và phát triển.
Công ty Cổ phần Bá Hiến Viglacera tiền thân là Nhà máy gạch Bá Hiến, một đơn vị của Công ty Gốm xây dựng Xuân Hoà thuộc Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm Xây dựng, được tách ra và cổ phần hoá theo quyết định số 1105 QĐ - BXD ngày 14/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng.
Chuyển sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, với chỉ đạo sát sao và quyết liệt của Đảng bộ và Ban Giám đốc cũng như nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ công nhân viên, Công ty Cổ phần Bá Hiến Viglacera đã và đang đạt được sự phát triển bền vững, không ngừng nâng cao đời sống cho người lao động và gia tăng giá trị doanh nghiệp của cổ đông. Công ty đã được Tổng Cục Đo lường - Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam trao tặng giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 2004, khẳng định chính sách chất lượng nhất quán của Công ty.
Tháng 08/2006, Công ty dùng tiền từ Quỹ đầu tư phát triển để mua lại cổ phiếu của một số cán bộ công viên trong Công ty được mua ưu đãi theo khoản 1 Điều 27 chương IV Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/06/2002. Công ty đã chính thức niêm yết 900.000 cổ phiếu trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 22/11/2006 theo Quyết định số 18/QĐ-TTGDHN ngày 18/10/2006 của Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội
Năm 2009, Công ty tăng vốn điều lệ từ 9.000.000.000đ lên thành 10.000.130.000đ, và niêm yết bổ sung trên trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 1.000.013 cổ phiếu
Ngày 20/05/2014, Công ty tiến hành hủy niêm yết theo Quyết định số 194/QĐ-SGDHN ngày 22 tháng 04 năm 2014 của Sở GDCK Hà Nội.
Từ một nhà máy sản xuất các loại sản phẩm chính như: Gạch xây R60, gạch NT200 có giá trị thấp, chi phí về tiền lương, nguyên nhiên liệu cao; cơ cấu sản phẩm đã thay đổi sang sản xuất các loại sản phẩm có giá trị cao như: NT250, NT300, ngói 22v/m2, ngói hài
Sau khi cải tạo lò nung số 2 từ nung gạch xây sang nung Ngói 22v/m2. Tháng 4/2006, Công ty đã tiếp tục cải tạo lò nung số 3, nâng công suất sản xuất Ngói 22v/m2 lên 2 triệu v/năm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sản phẩm ngói của thị trường.
Thị phần của Công ty ngày càng mở rộng, từ một thương hiệu ít ai biết tới, đến nay sản phẩm của công ty đã được giới thiệu và bán trên các khu vực: Miền Bắc và Miền Trung.
Bằng những kinh nghiệm thực tiễn, Công ty đã tư vấn, chuyển giao công nghệ cho một số Công ty kinh doanh sản xuất vật liệu xây dựng như: Công ty Cổ phần Xây dựng vật liệu Văn Giang, Công ty TNHH khoáng sản Hà Nam, Công ty Cổ phần Kênh Cầu, Công ty Cổ phần gạch Tuynel Phan Thiết...

Quá trình tăng vốn điều lệ:
[bookmark: _Toc445975553]Bảng 2: Quá trình tăng vốn điều lệ
	Thời điểm
	Vốn điều lệ
	Giá trị vốn tăng thêm
	Hình thức tăng
	Căn cứ

	2009
	9.000.000.000
	1.000.130.000
	Góp vốn từ cổ đông hiện hữu
	Giấy chứng nhận ĐKKD số 2500222558 đăng ký thay đổi lần 2 ngày 08/05/2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp
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NGÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
· Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét nung;
· Khai thác, gia công, chế biến nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất vật liệu xây dựng;
· Tư vấn chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng;
· Mua bán máy móc thiết bị phụ tùng thay thế;
· Xây dựng kinh doanh các công trình dân dụng, công nghiệp;
· Đại lý mua bán xăng dầu;
· Vận tải hàng hóa đường bộ bằng xe ô tô tải;
· Mua bán vật liệu xây dựng;
· Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh theo quy định hiện hành của Nhà Nước; 
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ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Trụ sở chính của Công ty
		Xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Vĩnh Phúc
		Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến
Địa chỉ: Xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.
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SƠ ĐỒ QUẢN LÝ CÔNG TY




ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN
Các mục tiêu chủ yếu của công ty
· Tập trung xây dựng chiến lược kinh doanh hiêu quả, nâng cao quy mô, năng suất và chất lượng sản phẩm;
· Liên kết với các đối tác nước ngoài hoặc mua các công nghệ sản xuất tiên tiến nhất để chế tạo các loại sản phẩm chất lượng cao hiện trong nước chưa sản xuất được
· Đào tạo, nâng cao trình độ của các khâu kỹ thuật, nghiệp vụ nhằm thiết kế, chế tạo các sản phẩm phù hợp với đòi hỏi của thị trường và đảm bảo sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.
· Với mục tiêu mở rộng thị trường tiêu thụ, đa dạng hóa trong sản phẩm, Công ty luôn chú trọng đẩy mạnh các hoạt động marketing, bao gồm:
· Thực hiện cơ chế khoán doanh thu đối với hệ thống các chi nhánh nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ và phát triển thị trường. Cụ thể: thưởng trên phần doanh thu thực hiện vượt so với kế hoạch, tính theo tỷ lệ %. Thưởng theo tỷ lệ % khi đạt doanh số thu tiền bán hàng/doanh thu bán hàng hằng tháng: từ trên 100% trở lên.
· Thúc đẩy bán hàng thông qua hệ thống Nhà phân phối:
· Khoán doanh thu chi tiết từng tháng, quý trên cơ sở đặc thù vùng thị trường, năng lực phân phối và mùa vụ tiêu thụ.
· Hỗ trợ các dịch vụ trong bán hàng như vận chuyển, chăm sóc hệ thống đại lý cấp dưới của Nhà phân phối.
· Hỗ trợ các dịch vụ sau bán hàng: bảo hành, cung cấp tài liệu kỹ thuật, công nghệ, tư vấn đặc tính sản phẩm, cách thức phân phối, quảng cáo, quảng bá có tính chất gắn liền với Nhà phân phối.
Chiến lược phát triển trung và dài hạn
· Về khẩu hiệu và chiến lược kinh doanh
Lấy phục vụ làm mục đích kinh doanh, lấy hiệu quả kinh doanh làm động lực của sự phát triển.
· Về chính sách chất lượng sản phẩm/ dịch vụ
Bảo vệ và nâng cao chất lượng sản phẩm là sứ mệnh của Doanh nghiệp.
· Về chính sách thị trường và bán hàng
Có chiến lược phủ kín thị trường và mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm đến vùng sâu, vùng xa để phục vụ kịp thời người tiêu dùng.
· Về tuyên truyền, quảng bá thương hiệu, sản phẩm/ dịch vụ
Có kế hoạch quảng bátrên Website của công ty.
Về đổi mới công nghệ, cải tiến kỹ thuật
· Đầu tư đổi mới máy móc, trang thiết bị hiện đại cho các dây chuyền hiện có của công ty.
· Hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, cơ giới hóa máy mó thiết bị.
· Nâng cấp dây chuyền sản xuất gạch ngói và các sản phẩm trang trí.
· Về chính sách đào tạo nhân lực
· Mở rộng đào tạo tại chỗ; gửi CBCNV đi đào tạo nâng cao;
· Mời chuyên gia đến hướng dẫn học tập;
· Về xây dựng văn hóa doanh nghiệp
· Tuyên truyền cho CBCNV chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của nước, nội quy quy chế của doanh nghiệp.
· Tôn trọng các giá trị của doanh nghiệp (tôn trọng chất lượng sản phẩm do mình tạo ra).
· Tác phong làm việc công nghiệp, thái độ làm việc vui vẻ, văn minh lịch sự.
· Thực hiện tốt các quyền lợi đối với người lao động; động viên khen thưởng CBCNV kịp thời tạo động lực cho người lao động trong lao động sản xuất.
· Tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức đoàn thể trong Doanh nghiệp hoạt động.
· Các hoạt động khác
· Đối với việc bảo vệ môi trường: nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn của cơ quan chức năng; trang bị những thiết bị.
· Tích cực tham gia các hoạt động của địa phương: đóng góp đầy đủ các quỹ, thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động công ích của địa phương ...
· Sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của Nhà nước.	
· Doanh nghiệp cam đoan và chịu trách nhiệm tính khách quan và xác thực của các thông tin trong Hồ sơ cũng các tài liệu kèm theo.
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RỦI RO
Rủi ro về kinh tế
Cũng như hầu hết các ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ khác, sự phát triển của ngành sản xuất gạch ngói có mối quan hệ chặt chẽ với sự phát triển chung của nền kinh tế. Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam có sự tăng trưởng tương đối ổn định cùng với sự mở rộng và phát triển đa dạng các ngành nghề, chất lượng cuộc sống của người dân cũng đang được cải thiện và nâng cao đáng kể. Sự gia tăng trong nhu cầu xây dựng tạo ra nhiều cơ hội phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh cho ngành sản xuất gạch ngói. Tuy nhiên, nếu nền kinh tế diễn biến theo chiều hướng không thuận lợi, tình hình hoạt động cũng như doanh thu và lợi nhuận của các công ty trong ngành có thể bị ảnh hưởng nhất định. Do vậy, công ty cần phải xem xét sự tác động từ các yếu tố này đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. 
Rủi ro về luật pháp
Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Viglacera Bá Hiến chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các Luật khác. Luật chứng khoán mới (năm 2013) đã có hiệu lực và Luật doanh nghiệp 2015 mới được ban hành. Trong giai đoạn hoàn thiện khung pháp lý, các thay đổi của luật và văn bản luật có thể tạo ra rủi ro về luật pháp. Vì thế yêu cầu đặt ra đối với công ty là phải chú trọng nghiên cứu, cập nhật kiến thức về quá trình hội nhập cũng như môi trường pháp lý để có thể hạn chế những rủi ro trong hoạt động kinh doanh. 
Rủi ro về biến động giá nguyên vật liệu
Là một doanh nghiệp sản xuất, sự biến động giá cả các nguyên vật liệu đầu vào có ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong thời gian gần đây, giá cả nguyên liệu chính có xu hướng tăng. Để giảm thiểu sự ảnh hưởng của biến động giá cả nguyên vật liệu đến hiệu quả kinh doanh, Công ty đã thương lượng với các nhà cung ứng về giá và chủ động thực hiện việc thu mua nguyên vật liệu để duy trì sự ổn định lâu dài về chi phí đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. 
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016
· Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
· Tổ chức và nhân sự
· Tình hình đầu tư, tình hình thực các dự án
· Tình hình tài chính
· Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
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1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT TRONG NĂM
Kết quả hoạt động kinh doanh 2015 – 2016, 
Đơn vị tính: đồng
	STT
	Chỉ tiêu
	Năm 2015
	Năm 2016
	% tăng, giảm năm 2016/2015

	1
	Tổng giá trị tài sản
	39.310.953.042
	44.290.126.986
	112,6

	2
	Vốn chủ sở hữu
	(10.946.157.591)
	(10.803.700.825)
	-

	3
	Doanh thu thuần
	61.412.861.787
	53.224.754.552
	86,67

	4
	Lợi nhuận thuần từ HĐKD
	331.131.582
	1.116.400.790
	337,2

	5
	Lợi nhuận khác
	(23.894.214)
	(155.577.328)
	-

	6
	Lợi nhuận trước thuế
	307.237.368
	960.823.462
	312,7

	7
	Lợi nhuận sau thuế
	307.237.368
	960.823.462
	312,7

	8
	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
	0%
	0%
	-

	9
	Giá trị sổ sách của cổ phiếu
	316
	988
	-



Năm 2016 thị trường gạch ngói có nhiều thay đổi, dần dần đi vào bão  hoà, đòi hỏi Công ty  phải có sự đầu tư bài bản, chiến lược đúng mới tồn tại phát triển, sự thay đôỉ về cơ cấu và chất lượng sản phẩm .... có nhiều ảnh hưởng tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, vì vậy qua số liệu báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 so năm 2015:
· Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tăng 653.586.094 đồng, tỷ lệ  312,7%.
· Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng 785.269.208 đồng, tỷ lệ 337,2%
Năm 2016 là năm Kết quả kinh doanh của công ty đạt cao nhất trong lịch sử 5 năm hoạt động lỗ liên tục và tăng trưởng đột biến so với năm 2015.
TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

 (
GIÁM ĐỐC
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KIỂM SOÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG C
Ổ
 ĐÔNG
)
· Đại hội đồng cổ đông 
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
· Hội đồng quản trị 
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông bầu. Hội đồng quản trị đại diện cho các cổ đông, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
· Ban Kiểm soát
Ban Kiểm soát là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
· Giám đốc
Giám đốc Công ty do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm hoặc quyết định thuê. 
Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. 
Số lượng cán bộ nhân viên và chính sách với người lao động
Cơ cấu lao động: 207 người
Bảng 14-  Cơ cấu lao động theo trình độ lao động
	STT
	Trình độ lao động
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	1
	Sau đại học
	1
	0,48%

	2
	Đại học khác
	8
	3,86%

	3
	Cao đẳng
	4
	1,93%

	4
	Công nhân kỹ thuật
	136
	65,7%

	5
	Lao động phổ thông
	58
	28,03%

	
	Tổng
	207
	100%


Chính sách với người lao động
Chính sách đối với người lao động:
· Công ty nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quyền lợi của người lao động theo qui định của pháp luật hiện hành, tạo công ăn việc làm thường xuyên 
· Thực hiện kí kết hợp đồng lao động 100% đối với người lao động làm việc trong công ty
· Tham gia 100% bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo qui định của pháp luật
· Thực hiện các chế độ cho người lao động như: Cấp đủ Bảo hộ lao động theo kế hoạch cho CBCNV, chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho người lao động
· Thực hiện việc chăm sóc sức khỏe ban đầu: Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV, cải thiện tốt điều kiện làm việc cho công nhân như phục vụ đủ nước uống, quạt mát, dụng cụ sản xuất đủ theo yêu cầu
· Thực hiện việc nấu ăn ca cho người lao động thường xuyên
· Hằng năm, thực hiện nâng bậc lương cho người lao động,
· Thanh toán nhanh, dứt điểm tiền lương hàng tháng cho công nhân, đảm bảo thu nhập bình quân 
· Mức lương bình quân năm 2015 là: 5.001.000 đồng/người
Mức lương bình quân năm 2016 là: 5.164.000 đồng/người
TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN
· Duy trì đảm bảo sản xuất: 
· Về công tác Bảo dưỡng và sửa chữa máy: Đảm bảo máy móc các phân xưởng hoạt động đạt hiệu suất >90%. Kết hợp giữa sửa chữa và bảo dưỡng nhỏ, cục bộ. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng  một số máy bị hỏng hóc dừng sản xuất.
· Đầu tư mới bể ủ:
· Sửa chữa hệ thống xe goòng.
· Sửa chữa cáng kính.
· Sửa chữa các công trình phụ trợ khác…..
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2016
	Năm 2015

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
	
	
	

	- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/Nợ NH)
	Lần
	0,42
	0,32

	- Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-Hàng tồn kho)/Nợ NH
	-
	0,64
	0,99

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	-
	
	

	- Hệ số nợ/tổng tài sản
	-
	
	

	- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu
	-
	
	

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	
	
	

	- Vòng quay hàng tồn kho (Giá VHB/hàng tồn kho bq)
	Vòng
	2,23
	4,52

	- Doanh thu thuần/Tổng tài sản
	-
	1,2
	1,56

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
	
	
	

	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần
	%
	1,8
	0,5

	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH
	-
	
	

	- Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS
	-
	2,1
	0,7

	- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/ Doanh thu thuần
	-
	2,0
	0,5


Qua các số liệu hoạt động SXKD của Công ty năm 2016cho thấy 
Chỉ tiêu khả năng thanh toán:
	Hệ số thanh toán ngắn hạn đo lường khả năng thanh toán của công ty trong ngắn hạn tại một thời điểm. Hệ số thanh toán ngắn hạn cho thấy Năm 2016 công ty có 0,42 đồng tài sản ngắn hạn đảm bảo cho 1 đồng nợ ngắn hạn; tăng so với năm 2015 là 0,01 đồng chứng tỏ khả năng thanh toán trong ngắn hạn của công ty chưa cao.
	Hệ số thanh toán nhanh đo lường khả năng thanh toán nhanh của công ty tại một thời điểm. Hệ số thanh toán nhanh cho thấy Năm 2016 công ty có 0,64 đồng tài sản đảm bảo cho 1 đồng nợ ngắn hạn.


THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn điều lệ; Danh sách cổ đông sáng lập;  Cơ cấu cổ đông.
· Cơ cấu cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 18/11/2016
Bảng 3: Cơ cấu cổ đông tại thời điểm ngày 18/11/2016
	STT
	Họ và tên
	Số lượng cổ đông
	Số lượng cổ phần
	Giá trị (VND)
	Tỷ lệ % trên VĐL thực góp

	I
	Cổ đông trong nước
	268
	959.156
	9.591.560.000
	93,13

	1
	Tổ chức 
	19
	546.431
	5.464.310.000
	51,86

	2
	Cá nhân 
	248
	412.725
	4.127.250.000
	41,27

	II
	Cổ đông nước ngoài
	9
	40.857
	408.570.000
	4,09

	1
	Tổ chức
	-
	-
	-
	-

	2
	Cá nhân
	9
	40.857
	408.570.000
	4,09

	III
	Cổ phiếu quỹ
	1
	28.000
	280.000.000
	2,78

	
	Tổng Cộng
	277
	1.000.013
	10.000.130.000
	100


Nguồn: Sổ cổ đông công ty do VSD cấp chốt tại ngày 18/11/2016
· Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% Vốn điều lệ 
Bảng 4: Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn điều lệ tại thời điểm ngày 18/11/2016

	STT
	Tên Cổ đông
	ĐKKD/CMND
	Địa chỉ
	Sổ cổ phần sở hữu
	Giá trị (VND)
	Tỷ lệ
(%)

	1
	Tổng Công ty Viglacera – CTCP
	
0100108173

	
Tòa nhà số 1 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội

	511.711
	5.117.110.000
	51,17

	2
	Nguyễn Thị Minh
	011440054
	SN 47, ngõ 97 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
	95.579
	955.790.000
	9,56

	3
	Hàn Quốc Cường
	011809087
	21-T6-Ciputra-Thăng Long
	58.700
	587.000.000
	5,87



Nguồn: Sổ cổ đông công ty do VSD cấp chốt tại ngày 18/11/2016
· Danh sách cổ đông sáng lập tại thời điểm 18/11/2016

Bảng 5: Danh sách cổ đông sáng lập tại thời điểm 18/11/2016

	STT
	Cổ đông sáng lập
	Số lượng cổ phần nắm giữ
	Giá trị vốn cổ phần VNĐ
	Tỷ lệ sở hữu

	1
	Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng
	511.711
	5.117.110.000
	51,17

	2
	Phạm Văn Luyện
	-
	-
	-

	3
	Dương Ngọc Dự
	557
	5.570.000
	0,06

	4
	Mai Anh Tám
	16.700
	167.000.000
	1,67

	5
	Luyện Công Minh
	1.114
	11.140.000
	0,11

	6
	Đỗ Xuân Thành
	-
	-
	-

	7
	Cổ đông khác
	-
	-
	-



Nguồn: Sổ cổ đông công ty do VSD cấp chốt tại ngày 18/11/2016
[bookmark: _Toc445975631]Danh sách công ty mẹ, công ty con của Công ty, những công ty mà Công ty đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty:
· Công ty mẹ: Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng nay đổi tên thành Tổng Công ty Viglacera - CTCP
· Giấy CNĐKDN CTCP số 0100108173 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 22/07/2014 
· Địa chỉ: Tầng 16, 17, Tòa nhà Viglacera, Số 1, Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
· Ngành nghề kinh doanh chính: 
· Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.
· Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.
· Đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, hạ tầng đô thị; Kinh doanh phát triển nhà (“Kinh doanh bất động sản”)
· Vốn điều lệ: 2.645.000.000.000 đồng (Hai nghìn sau trăm bốn mươi lăm tỷ đồng)
Tỷ lệ nắm giữ của công ty mẹ (tại thời điểm 30/09/2016): nắm giữ 511.711cổ phiếu, tương đương 51,17 % vốn điều lệ
· Công ty con
Không có
· Những công ty mà Công ty nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối
Không có
· Những công ty nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với
Không có
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
· Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
· Tình hình tài chính
· Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
· Kế hoạch phát triển trong tương lai
[image: media]

1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
	Chỉ tiêu
	Năm 2016
	Năm 2015

	1.Doanh thu thuần  
	53.224.754.552
	61.412.861.787

	2.Giá vốn hàng bán
	44.040.417.522
	52.104.734.675

	3.Lợi nhuận gộp 
	9.184.337.030
	9.308.127.112

	4.Doanh thu tài chính
	2.118.043
	3.848.038

	5.Chi phí tài chính
	2.285.378.220
	2.159.129.726

	6.Chi phí bán hàng
	2.576.050.648
	3.278.796.230

	7.Chi phí quản lý doanh nghiệp
	3.208.625.415
	3.542.917.612

	8.Lợi nhuận từ hoạt động SXKD
	1.116.400.790
	331.131.582

	9.Lợi nhuận khác
	(155.577.328)
	(23.894.214)

	10.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	960.823.462
	307.237.368

	11.Thuế TNDN hiện hành
	0
	0

	12.Lợi nhuận sau thuế TNDN
	960.823.462
	307.237.368

	13.Lãi cơ bản trên cổ phiếu(đồng)
	988
	316



Năm 2016 thị trường gạch ngói có nhiều thay đổi, dần dần đi vào bão  hoà, đòi hỏi các  Công ty trong ngành gạch ngói phải có sự đầu tư bài bản, chiến lược đúng mới tồn tại phát triển, sự thay đôỉ về cơ cấu và chất lượng của sản phẩm .... có nhiều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tuy nhiên công ty vẫn có lợi nhuận, hiệu quả kinh doanh tăng hơn so với năm 2015. Cụ thể qua số liệu báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 so năm 2015:
· Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tăng 653.586.094 đồng, tỷ lệ  312,7%.
· Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng 785.269.208 đồng, tỷ lệ 337,2%
	Năm 2016 là năm Kết quả kinh doanh của công ty đạt cao nhất trong 5 năm hoạt động gần đây và tăng hơn so với năm 2015.


TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tình hình tài sản
	Chỉ tiêu
	Năm 2016
	Năm 2015

	A.Tài sản ngắn hạn
	23.291.292.898
	16.496.875.702

	I.Tiền
	290.232.798
	1.539.015.005

	II.Các khoản phải thu ngắn hạn
	3.015.566.261
	2.974.478.727

	III.Hàng tồn kho
	19.741.280.187
	11.503.230.899

	IV. Tài sản ngắn hạn khác
	244.213.632
	480.151.071

	B. Tài sản dài hạn
	20.998.834.108
	22.814.077.340

	I.Tài sản cố định
	19.289.915.807
	21.934.458.582

	II. Tài sản dở dang dài hạn
	169.072.561
	0

	III.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	0
	0

	IV. Tài sản dài hạn khác
	1.539.845.740
	879.618.758

	Tổng tài sản
	44.290.126.986
	39.310.953.042



Năm 2016 công ty đã đầu tư mới bể ủ và nâng cấp sửa chữa một số hạng mục nhà xưởng nhằm tăng năng lực sản xuất và tăng chất lượng sản phẩm với tổng tiền đầu tư là : 3.088.000.000 đồng. Trong quá trình sử dụng tài sản công ty đã thực hiện khấu hao máy móc thiết bị phù hợp với chế độ tài chính.
Tình hình nợ phải trả
	Chỉ tiêu
	Năm 2016
	Năm 2015

	A.Nợ phải trả
	55.093.827.811
	50.257.110.633

	I.Nợ ngắn hạn
	7.091.977.643
	6.029.709.086

	II.Nợ dài hạn
	0
	0

	B.Vốn chủ sở hữu
	(10.803.700.825)
	(10.946.157.591)

	Tổng nguồn vốn
	44.290.126.986
	39.310.953.042


Về mặt số liệu tổng hợp trên Bảng Cân đối Kế toán phù hợp với số liệu sổ sách chi tiết.
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2017
Công tác phát triển sản phẩm
· Tiếp tục kiểm tra rà soát, hoàn thiện và phát triển danh mục sản phẩm của Công ty theo định hướng tạo ra các dòng sản phẩm có hiệu quả như ngói và các sản phẩm gạch trang trí, gạch trẻ.
· Nâng cao giá trị sản phẩm để hệ thống bán hàng có điều kiện phát triển doanh số trên thị trường bán hàng và đem lại động lực cho nhân sự bán hàng trong hệ thống.
Công tác Marketing
· Phối hợp với tổ thực nghiệm ban hành quy trình thử nghiệm sản phẩm để công việc chuẩn xác hơn.
· Hoàn thiện và xây dựng hệ thống Quy trình, Quy chuẩn công việc để công tác Marketing hướng tới sự chuyên nghiệp, bài bản, hỗ trợ toàn bộ hệ thống bán hàng trong xây dựng các chương trình Marketing truyền thống, hiện đại phù hợp với các chương trình bán hàng, phân khúc thị trường, đối tượng bán hàng.
· Phát triển quảng bá, truyền thông, thu hút khách hàng tiềm năng qua các kênh trực tiếp, gián tiếp để thông tin về sản phẩm đến với người quan tâm tiện ích, thân thiện, gần gũi nhất trong tiếp cận.
· Xây dựng kênh bán hàng, và giới thiệu sản phẩm trên trang website của công ty.
· Xây dựng chương trình quảng cáo trên các phương tiện truyền thông cho các sản phẩm chiến lược như: Ngói và các sản phẩm trang trí.....
Công tác xây dựng hệ thống bán hàng
Hoàn thiện và phát triển hệ thống bán hàng tại hai khu vực Miền Bắc – Miền Trung bằng các biện pháp cụ thể: 
· Đào tạo các kỹ năng bán hàng, giao tiếp, kiến thức sản phẩm;
· Xây dựng chính sách bán hàng phù hợp với từng khu vực thị trường;
· Xây dựng chế độ khoán doanh số, thu nhập, chính sách đãi ngộ cho nhân sự bán hàng phù hợp để tạo động lực trong công tác bán hàng.
Chiến lược kinh doanh
	Sau khi phân tích môi trường bên ngoài, môi trường bên trong chúng ta có thể rút ra những chiến lược phù hợp cho Công ty:
· Thách thức vị trí dẫn đầu
Chúng ta sẽ lấy các mô hình của các công ty dẫn đầu trong ngành gạch ngói tại Việt Nam, mổ xẻ mô hình, học tập họ những điểm mạnh, đặt ra mục tiêu và con đường để dần dần vươn lên bằng và vượt họ. Điều này liên quan đến mọi thứ (mô hình sản xuất, mô hình kinh doanh, sản phẩm , tài chính...)
· Xây dựng chọn lọc theo thế mạnh.
Phân tích những điểm nào, mặt nào là thế mạnh của chúng ta để phát triển, tập trung nguồn lực, không phát triển những mặt không có kinh nghiệm cũng như là điểm yếu.
· Củng cố những chỗ xung yếu.
Phát hiện những điểm yếu của doanh nghiệp, lên kế hoạch, tiến hành nâng dần để những điểm yếu trở thành trung bình hoặc mạnh.
· Tập trung đầu tư vào những phân khúc thị trường và sản phẩm có khả năng sinh lời lớn, rủi ro tương đối thấp. 
Chúng ta sẽ chọn những sản phẩm dễ sản xuất, phổ thông, giá vừa phải, dễ sử dụng, vòng quay sản phẩm nhanh, chủ yếu bán kênh thương mại... Kèm theo việc phát triển, đầu tư vào hệ thống bán hàng, marketing.
Vì Công ty còn nhiều mặt yếu chúng ta sẽ chọn con đường học hỏi, bắt chước một cách thông minh, sáng tạo, có nghĩa là: nghiên cứu kỹ sản phẩm của các công ty khác, nghiên cứu kỹ thị trường, học tập những điểm tốt... và tạo ra sản phẩm phù hợp nhất với thị trường.
Điểm mấu chốt trong chiến lược sẽ là: vì nguồn lực về tài chính, con người của chúng ta có hạn chúng ta sẽ phát triển theo chiều ngang nhưng hẹp, điều đó có nghĩa là: chúng ta sẽ không đầu tư ngoài ngành, chúng ta sẽ không đầu tư vào các dự án xa rời những điểm mạnh của chúng ta. Trong 2 năm tới tập trung củng cố xây dựng lại những gì chúng ta đang có, loại bỏ những điểm yếu, phát triển điểm mạnh.
Chiến lược tăng trưởng theo chiều sâu: tìm cơ hội để nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp bằng cách mở rộng sản phẩm và thị trường, xâm nhập những thị trường mới, tăng thị phần của những sản phẩm hiện có trên những thị trường hiện tại. Về sản xuất chúng ta sẽ phát triển những dây chuyền có sẵn, tập trung vào điểm mạnh, mở rộng sản xuất, cải tiến và hoàn thiện biến những dây chuyền sản xuất của chúng ta thành hiện đại, từ đó tạo khả năng sinh lời. Đây chính là chiến lược tăng trưởng với chi phí tài chính ít tốn kém nhất. Điều đó phù hợp với tình trạng tài chính của chúng ta.
Công tác kế hoạch và triển khai sản xuất
Liên tục hoàn thiện công tác kế hoạch và triển khai sản xuất bằng các biện pháp cụ thể:
· Hoàn thiện đội ngũ nhân sự cán bộ sản xuất phục vụ công tác;
· Hoàn thiện, xây dựng các Quy trình công việc phù hợp với thực tế và đảm bảo hiệu quả công việc;
· Lập kế hoạch cụ thể về Nguyên vật liệu, kế hoạch sản xuất cho năm, hàng tháng, hàng quý năm 2017 để tăng tính chủ động nhất trong các khâu phục vụ sản xuất.
Công tác Dự án - xây dựng, sửa chữa 
· Máy dập ngói tự động, sân phơi ngoài trời, cải tạo cáng kính.
· Hệ máy chế biến tạo hình, hệ lò nung hầm sấy, hệ xe goòng.
Công tác tài chính
Tìm phương án phù hợp để giải quyết bài toán Quy mô tài chính phù hợp, hiệu quả đáp ứng dòng đầu tư từ sản xuất, kinh doanh, phát triển quảng bá sản phẩm, sửa chữa nhà máy, máy móc thiết bị , hoạt động hỗ trợ sản xuất kinh doanh năm 2017 và những năm tới.
Công tác tổ chức
· Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị nội bộ phù hợp và hiệu quả với mọi hoạt động của Công ty.
· Xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn cụ thể đánh giá chất lượng lao động.
· Đầu tư trọng điểm cho nhân sự, cán bộ, nhân viên công ty trong mọi bộ phận luôn là yếu tố then chốt quyết định kết quả công việc.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐÔNG CỦA CÔNG TY
· Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
· [image: board-of-directors]Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty
· Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị



1. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Công tác phát triển sản phẩm
Trong năm 2016 các cuộc họp Chủ tịch Hội đồng Quản trị trực tiếp chủ trì nhiều nhất và hiệu quả nhất là công tác kiểm tra, hoàn thiện và phát triển sản phẩm hàng sản xuất của Công ty:
Hoàn thiện sản phẩm với chất lượng của sản phẩm được đặt lên hàng đầu bằng việc kiện toàn hệ thống nhà cung cấp nguyên vật liệu chất lượng, uy tín, ổn định
Công tác Marketing
· Lên kế hoạch, dự trù, đặt hàng phân bổ các sản phẩm, hỗ trợ bán hàng: quà tặng, hàng mẫu… cho bộ phận kinh doanh và đại lý: 
· Xây dựng kế hoạch quảng cáosản phẩm trên trang website của công ty.
Công tác xây dựng hệ thống bán hàng
Để phát triển hàng sản xuất của Công ty về lâu dài bên cạnh việc kiện toàn hệ thống chất lượng, kiện toàn sản xuất từ khâu đầu cho đến khâu cuối để tạo ra các sản phẩm có khả năng đi vào thị trường tốt thì việc xây dựng hệ thống bán hàng hiện đại là rất quan trọng. Trong năm 2016 Phòng Kinh doanh, xây dựng chính sách bán hàng và triển khai bán hàng hoàn thiện các kênh bán hàng theo hướng chủ động, tích cực đi thị trường và mở rộng thị trường.
Công tác hoàn thiện hệ thống xây dựng kế hoạch và triển khai sản xuất
Lập kế hoạch và triển khai sản xuất là công việc quan trọng để cung ứng hàng đạt yêu cầu về chất lượng, kịp thời cho các phòng bán hàng do đó trong năm 2017 Giám đốc, cán bộ quản lý sản xuất đã thực hiện tốt công tác cung ứng nguyên vật liệu, lập kế hoạch sản xuất, triển khai thực hiện kế hoạch, Các phân xưởng điều độ sản xuất đạt yêu cầu của thị trường.
Công tác tài chính
· Lập kế hoạch dự toán tài chính hàng tháng, quý năm từ các bộ phận để tổng hợp thành dự toán tài chính toàn công ty, với mục đích sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn kinh doanh.
· Năm 2016 Công ty thực hiện tốt các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, cổ đông, người lao động theo nghị quyết Đại hội cổ đông giao.
· Năm 2016 Công ty đã thuê Công ty kiểm toán AASC kiểm toán báo cáo tài chính theo đúng điều lệ quy định.
Công tác tổ chức
· Bổ nhiệm các cán bộ quản lý có năng lực, trách nhiệm, nhiệt tình phục vụ công tác quản lý của các bộ phận chức năng trong Công ty.
· Ban hành các Quy chế quản lý công ty theo Điều lệ và phù hợp thực tế để quản trị công ty khoa học, hiệu quả.
· Bổ sung thêm nhân sự có năng lực phù hợp yêu cầu công việc cho các bộ phận phục vụ công tác theo đúng Quy trình thi tuyển dụng công khai, minh bạch.
· Thực hiện nâng lương cho cán bộ, công nhân viên.
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Trong những năm tới, Công ty vẫn giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tiếp tục đầu tư mạnh mẽ về sản xuất, giữ vững ổn định về kinh doanh, mở rộng qui mô phát triển, tập trung toàn bộ năng lực có thể cả về sức lực và trí tuệ, tiền vốn để xây dựng và phát triển cả về sản xuất kinh doanh.
· Giữ vững ổn định và phát triển thị trường Tây Bắc và Miền Trung, tập trung trọng tâm vào thị trường các tỉnh khu vực phía Bắc, thị trường các tỉnh miền Trung.
· Nâng cao chất lượng sản phẩm, coi chất lượng sản phẩm là trách nhiệm đối với xã hội, mang tính quyết định cho sự tồn tại và phát triển Công ty.
· Đầu tư thích đáng vào sự phát triển nguồn nhân lực, yếu tố con người là quan trọng nhất, quyết định sự thành bại của Công ty.
Tập trung đào tạo đội ngũ đông đảo công nhân lành nghề, vận hành tốt máy móc thiết bị.
Tổ chức đội ngũ cán bộ công nhân viên-người lao động đông đảo, đoàn kết, dồi dào về kiến thức kỹ thuật, đoàn kết tâm huyết gắn bó với Công ty, lấy đó là động lực chủ yếu thúc đẩy Công ty phát triển.
Tạo dựng một môi trường hoạt động công bằng bình đẳng, khách quan, minh bạch trên tinh thần dân chủ, phát huy tốt quyền làm chủ tập thể của CBCNV - người lao động; thiết lập kỷ cương trong công tác điều hành, thực hiện tốt các quy chế quản lý của Công ty, để hàng năm đạt năng suất lao động cao, hiệu quả kinh tế tốt và lợi nhuận tăng từ 20 – 30%, năm sau cao hơn năm trước; sẽ đưa Công ty thành 1 doanh nghiệp có:
· Có thương hiệu và văn hóa tiên tiến.


QUẢN TRỊ CÔNG TY
· Hội đồng quản trị
· Ban Kiểm soát
· [image: mgmt4]Thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát





	

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoạt động của Hội đồng quản trị
· Hội đồng quản trị giám sát Ban giám đốc trong việc thực hiện nghị quyêt HĐQT, nghị quyết, quyết định đại hội cổ đông, các quy chế quản lý và điều lệ của Công ty đã ban hành. 
· Hàng tháng HĐQT kiểm điểm công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh tháng trước và kế hoạch tháng, quý sau; nắm bắt kịp thời các bất cập, tồn tại và đề ra biện pháp khắc phục yêu cầu BGĐ thực hiện.
· Phê duyệt và giám sát việc cân đối về nguồn lực, vật lực, trang thiết bị để tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành kế hoạch của Ban giám đốc điều hành.
Cơ cấu, thành phần Hội đồng quản trị
	Họ tên
	Chức vụ
	Ghi chú

	Ông Nguyễn Quý Tuấn
	Chủ tịch HĐQT
	Thành viên không điều hành

	Ông Trần Hải Thuật
	Thành viên HĐQT
	Thành viên không điều hành

	Ông Tưởng Quốc Tuấn
	Thành viên HĐQT
	Thành viên điều hành

	Ông Đinh Quang Huy
	Thành viên HĐQT
	Thành viên không điều hành

	Bà Đỗ Xuân Hòa
	Thành viên HĐQT
	Thành viên không điều hành



	1. Ông: Nguyễn Quý Tuấn
	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh:
	07/08/1965

	- Quốc tịch:
	Việt Nam

	- Số chứng minh nhân dân:
	011916731

	- Dân tộc:
	Kinh

	- Địa chỉ thường trú:
	Đại mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội

	- Điện thoại:
	0904.347.888

	- Trình độ văn hóa:
	12/12

	- Trình độ chuyên môn:
	Kỹ sư Vật liệu xây dựng

	- Quá trình công tác:
	

	Từ tháng 09/1983 – tháng 08/1986
	Chiến sỹ C12 – D3 – E141

	Từ tháng 09/1986 –tháng 07/1991
	Sinh viên Trường Đại học Xây dựng

	Từ tháng 11/1992 - tháng 12/1998
	Kỹ sư - Quản đốc Phân xưởng Công ty Gốm Xây dựng Hữu Hưng (nay là Công ty CP Viglacera Từ Liêm)

	Từ tháng 01/1999 - tháng 09/2003
	Phó giám đốc Công ty Gốm Xây dựng Hữu Hưng

	Từ tháng 10/2003 - tháng 11/2009
	Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Từ Liêm

	Từ tháng 12/2009 – tháng 09/2010
	Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Viglacera

	Từ tháng 12/2009 – tháng 09/2010
	Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Viglacera

	Từ tháng 10/2010 – 27/01/2014
	Ủy viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Viglacera

	Từ 28/01/2014 – 17/05/2014
	Ủy viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Viglacera – CTCP , Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến

	Từ 18/05/2014 – 21/07/2014
	Ủy viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Viglacera – CTCP , Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh

	Từ 22/07/2014 – nay
	Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Viglacera – CTCP , Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh,

	Từ 23/04/2015 đến nay
	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Từ Liêm

	- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành
	Chủ tịch HĐQT

	- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác
	- Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Viglacera – CTCP;
- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Từ Liêm
- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh

	- Số cổ phần cá nhân nắm giữ
	Không

	- Những người có liên quan nắm giữ cùng cổ phiếu
	Không

	- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác
	Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty
	Không

	- Các khoản nợ đối với Công ty
	Không

	- Hành vi vi phạm pháp luật
	Không



	2. Ông: Trần Hải Thuật
	Thành viên HĐQT

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh:
	30/06/1978

	- Quốc tịch:
	Việt Nam

	- Số chứng minh nhân dân:
	012933163 cấp ngày 06/06/2008 tại CA Hà Nội

	- Dân tộc:
	Kinh

	- Địa chỉ thường trú:
	P203 nhà B6, Khu đô thị Mỹ Đình 1, tổ 9 phường Cầu diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

	- Điện thoại:
	04 3883 2400

	- Trình độ văn hóa:
	12/12

	- Trình độ chuyên môn:
	Cử nhân Kinh tế

	- Quá trình công tác:
	

	Từ tháng 09/2011 - tháng 09/2006
	Cán bộ kỹ thuật Công ty Gốm xây dựng Hữu Hưng

	Từ tháng 10/2006 – tháng 03/2011
	Phó Giám đốc nhà máy gạch Ngãi Cầu

	Từ tháng 04/2011 – tháng 09/2015
	Giám đốc nhà máy gạch Ngãi Cầu

	Từ tháng 10/2015 –01/03/2016
	Phó giám đốc Ban gạch ngói Tổng Công ty cổ phần Viglacera, Thành viên HĐQT Công ty CP Viglacera Bá Hiến

	Từ 02/03/2016 đến nay
	Giám đốc Công ty CP Viglacera Đông Anh, Thành viên HĐQT Công ty CP Viglacera Bá Hiến

	- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành
	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến

	- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác
	Giám đốc Công ty CP Viglacera Đông Anh

	- Số cổ phần cá nhân nắm giữ
	Không

	- Những người có liên quan nắm giữ cùng cổ phiếu
	Không

	- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác
	Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty
	Không

	- Các khoản nợ đối với Công ty
	Không

	- Hành vi vi phạm pháp luật
	Không



	3.Ông: Tưởng Quốc Tuấn
	Chức vụ: Giám đốc, Thành viên HĐQT

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh:
	25/07/1975

	- Quốc tịch:
	Việt Nam

	- Số chứng minh nhân dân:
	013041153

	- Dân tộc:
	Kinh

	- Địa chỉ thường trú:
	Tảo Dương Văn - Ứng Hòa – Hà Tây

	- Điện Thoại:
	0211.888500

	- Trình độ văn hóa:
	12/12

	- Trình độ chuyên môn:
	Kỹ sư vật liệu xây dựng

	- Quá trình công tác:
	

	Từ  T8/2000 đến T11/2002
	Phó Quản Đốc Công ty gốm xây dựng Hữu Hưng

	Từ T11/2002 đến T8/2007
	Phó giám đốc nhà máy Công ty gốm xây dựng Xuân Hòa

	Từ T8/2007 đến T10/2013
	Giám đốc chi nhánh Viglacera Từ Liêm Công ty cổ phần Viglacera Từ Liêm

	Từ T10/2013 đến T5/2014
	Phó giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến

	Từ T5/2014 đến nay
	Giám đốc công ty, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến.

	- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành
	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

	- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác
	Không

	- Số cổ phần cá nhân nắm giữ
	Không

	- Những người có liên quan nắm giữ cùng cổ phiếu
	Không

	- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác
	Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty
	Không

	- Các khoản nợ đối với Công ty
	Không

	- Hành vi vi phạm pháp luật
	Không



	4. Ông: Đinh Quang Huy
	Chức vụ: Thành viên HĐQT

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh:
	28/08/1943

	- Quốc tịch:
	Việt Nam

	- Số chứng minh nhân dân:
	012620421

	- Dân tộc:
	Kinh

	- Địa chỉ thường trú:
	Lam Hạ, Duy Tiên, Hà Nam

	- Điện thoại:
	0913.208.727

	- Trình độ văn hóa:
	12/12

	- Trình độ chuyên môn:
	Kỹ sư Hóa Silicat

	- Quá trình công tác:
	

	Từ tháng 07/1967 đến tháng 12/1974
	Giáo viên trường Kiến Trúc Hà Tây.

	Từ tháng 01/1975 đến tháng 12/1981
	Phó phòng giáo vụ, Trưởng phòng giáo vụ Trường trung học số 4 – Bộ Xây Dựng.

	Từ tháng 1/1982 đến tháng 08/1986

	Phó GĐ xí nghiệp gạch Hữu Hưng- Hà Nội..

	Từ tháng 09/1986 đến tháng 12/1993
	Giám đốc xí nghiệp gạch Hữu Hưng- Hà Nội

	Từ tháng 01/1994 đến tháng 3/1995 

	Giám đốc công ty gạch Hữu Hưng- Hà Nội

	Từ tháng 4/1995 đến tháng 05/1995
	Phó Tổng giám đốc TCT Thuỷ tinh và Gốm xây dựng.


	Từ tháng 6/1995 đến tháng 05/2005 

	Tổng giám đốc TCT Thuỷ tinh và Gốm xây dựng

	Từ tháng 06/2005 – 16/04/2009
	về nghỉ hưu

	Từ ngày 17/04/2009 đến nay
	Thành viên HĐQT CTCP Gạch men Viglacera Thăng Long

	Từ 22/04/2013 đếnnay
	Thành viên HĐQT độc lập Công ty CP Viglacera Hạ Long

	Từ tháng 6/2013 đến nay
	Thành viên HĐQT Công ty CP Viglacera Tiên Sơn

	Từ 28/01/2014 đến nay
	Thành viên HĐQT Công ty CP Viglacera Bá Hiến

	- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành
	Thành viên HĐQT Công ty

	- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác
	- Thành viên HĐQT Công ty CP Gạch men Viglacera Thăng Long;
- Thành viên HĐQT độc lập Công ty CP Viglacera Hạ Long
- Thành viên HĐQT Công ty CP Viglacera Tiên Sơn


	- Số cổ phần cá nhân nắm giữ
	Không

	- Những người có liên quan nắm giữ cùng cổ phiếu
	Không

	- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác
	Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty
	Không

	- Các khoản nợ đối với Công ty
	Không

	- Hành vi vi phạm pháp luật
	Không



	5. Bà Đỗ Thị Xuân Hòa
	Chức vụ: Thành viên HĐQT

	- Giới tính:
	Nữ

	- Ngày sinh:
	20/02/1975

	- Quốc tịch:
	Việt Nam

	- Số chứng minh nhân dân:
	135153394

	- Dân tộc:
	Kinh

	- Địa chỉ thường trú:
	Đồng Xuân – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

	- Điện Thoại:
	0211.888500

	- Trình độ văn hóa:
	12/12

	- Trình độ chuyên môn:
	Cử nhân Kinh tế - ĐH tài chính kế toán

	- Quá trình công tác:
	

	Từ tháng 10/1995 – 07/2003
	Nhân viên kế toán công ty gốm xây dựng Xuân Hòa

	Từ tháng 08/2003 – 09/2013
	Kế toán trưởng, Thành viên HĐQT công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến

	Từ tháng 10/2013 đến nay
	Thành viên HĐQT công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến

	- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành
	Thành viên HĐQT

	- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác
	Không

	- Số cổ phần cá nhân nắm giữ
	26200 cổ phần, chiếm 2,62% VĐL

	- Những người có liên quan nắm giữ cùng cổ phiếu
	Chồng: Dương Minh Uy sở hữu 2.431 cổ phần, chiếm 0,24% VĐL

	- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác
	Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty
	Không

	- Các khoản nợ đối với Công ty
	Không

	- Hành vi vi phạm pháp luật
	Không



BAN KIỂM SOÁT
1. [bookmark: _Toc445975659]Ban kiểm soát

	Họ tên
	Chức vụ

	Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân
	Trưởng ban kiểm soát

	Ông Nguyễn Minh Trường
	Thành viên ban kiểm soát

	Ông Đỗ Ngọc Quỳnh
	Thành viên ban kiểm soát



	1. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân
	Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

	- Giới tính:
	Nữ

	- Ngày sinh:
	02/07/1972

	- Quốc tịch:
	Việt Nam

	- Số chứng minh nhân dân:
	012045771

	- Dân tộc:
	Kinh

	- Địa chỉ thường trú:
	Số 37 ngõ 2 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

	- Điện thoại: 
	0982.320.772

	- Trình độ văn hóa:
	12/12

	- Trình độ chuyên môn:
	Cử nhân kinh tế - Đại học Tài Chính Kế toán

	- Quá trình công tác:
	

	Từ tháng 09/1993 – tháng 07/1996 

	Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán Việt Nam VACO

	Từ tháng 08/1996 – tháng 09/2005 

	Kế toán viên Tổng công ty Viglacera 

	Từ tháng 10/2005 – tháng 08/2011 

	Chuyên viên phòng kiểm soát nội bộ Tổng công ty Viglacera;

	Từ tháng 09/2011 – 27/01/2014
	Kiểm soát viên Tổng công ty Viglacera

	Từ tháng 28/01/2014 – 21/07/2014
	Kiểm soát viên Tổng công ty Viglacera, Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Khoáng sản Viglacera, Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Viglacera Từ Liêm, Trưởng BKS Công ty CP Viglacera Bá Hiến

	Từ 22/07/2014 đến nay
	Thành viên BKS Tổng Công ty Viglacera – CTCP, Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Khoáng sản Viglacera, Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Viglacera Từ Liêm, Trưởng BKS Công ty CP Viglacera Bá Hiến

	- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành
	Trưởng Ban Kiểm soát

	- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác
	- Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Khoáng sản Viglacera, từ ngày 28/01/2014;
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Viglacera Từ Liêm, từ ngày 28/01/2014;
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Bao bì và Má phanh Viglacera, từ ngày 28/01/2014.


	- Số cổ phần cá nhân nắm giữ
	Không

	- Những người có liên quan nắm giữ cùng cổ phiếu
	Không

	- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác
	Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty
	Không

	- Các khoản nợ đối với Công ty
	Không

	- Hành vi vi phạm pháp luật
	Không





	2. Ông Nguyễn Minh Trường
	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh:
	28/08/1965

	- Quốc tịch:
	Việt Nam

	- Số chứng minh nhân dân:
	011518314

	- Dân tộc:
	Kinh

	- Địa chỉ thường trú:
	Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội

	- Điện thoại:
	0912.095.833

	- Trình độ văn hóa:
	12/12

	- Trình độ chuyên môn:
	Cử nhân luật

	- Quá trình công tác:
	

	Từ tháng 10/1989 – tháng 12/1992
	Công nhân sản xuất công ty gốm xây dựng Xuân Hòa

	Từ tháng 01/1993 – tháng 12/1994
	Công nhân tổ cơ khí công ty gốm xây dựng Xuân Hòa

	Từ tháng 01/1995 – tháng 10/1995
	Nhân viên phòng hành chính công ty gốm xây dựng Xuân Hòa

	Từ tháng 11/1995 – tháng 09/2003
	Nhân viên kinh doanh công ty gốm xây dựng Xuân Hòa

	Từ tháng 10/2003 – 27/01/2014
	Nhân viên kinh doanh ông ty cổ phần Viglacera Bá Hiến

	Từ 28/01/2014 – tháng 06/2014
	Nhân viên kinh doanh, thành viên BKS Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến

	Tháng 07/2014 đến nay
	Trưởng phòng kinh doanh, thành viên BKS Công ty cổ phần Viglacera bá hiến

	- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành
	Trưởng phòng kinh doanh, thành viên BKS

	- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác
	Không

	- Số cổ phần cá nhân nắm giữ
	Không

	- Những người có liên quan nắm giữ cùng cổ phiếu
	Không

	- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác
	Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty
	Không

	- Các khoản nợ đối với Công ty
	Không

	- Hành vi vi phạm pháp luật
	Không



	3. Ông Đỗ Ngọc Quỳnh
	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

	- Giới tính:
	Nam

	- Ngày sinh:
	26/02/1972

	- Quốc tịch:
	Việt Nam

	- Số chứng minh nhân dân:
	125443834

	- Dân tộc:
	Kinh

	- Địa chỉ thường trú:
	Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

	- Điện thoại:
	0963.937.236

	- Trình độ văn hóa:
	12/12

	- Trình độ chuyên môn:
	Trung cấp nghề điện nước 

	- Quá trình công tác:
	

	Từ tháng 01/1995 – tháng 09/2001
	Công nhân công ty gốm xây dựng Xuân Hòa

	Từ tháng 10/2001 – tháng 12/2002
	Tổ trưởng sản xuất công ty gốm xây dựng Xuân Hòa

	Từ tháng 01/2003 – tháng 12/2007
	Tổ trưởng sản xuất công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến

	Từ tháng 01/2008 – 27/01/2014
	Đốc công sản xuất công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến

	Từ 28/01/2014 – tháng 10/2015
	Đốc công sản xuất, thành viên BKS công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến

	Từ tháng 11/2015 đến nay
	Thủ kho thành phẩm, thành viên BKS công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến

	- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành
	Thủ kho thành phẩm, thành viên BKS

	- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác
	Không

	- Số cổ phần cá nhân nắm giữ
	Không

	- Những người có liên quan nắm giữ cùng cổ phiếu
	Không

	- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán ở công ty khác
	Không

	- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Công ty
	Không

	- Các khoản nợ đối với Công ty
	Không

	- Hành vi vi phạm pháp luật
	Không


Hoạt động của Ban kiểm soát
Thực hiện quy chế hoạt động của BKS, căn cứ điều lệ của công ty, BKS hoạt động độc lập nhưng vẫn theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Hàng quý, BKS họp và đánh giá các mặt hoạt động của công ty, đề ra các nhiệm vụ giám sát cụ thể của từng thành viên, các vấn đề cần tập trung giám sát, cụ thể: các NQ của HĐQT, việc điều hành của Ban giám đốc, đầu tư XDCB, thực hiện quy chế dược, quản lý tài chính,  báo cáo kế toán của các quý, năm, phân phối lợi nhuận,... 
BKS đã tham gia, đóng góp ý kiến trong các cuộc họp HĐQT, cùng HDQT xây dựng định hướng  cho SXKD, đầu tư XDCB đạt hiệu quả.
THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT 
Hội đồng quản trị
	STT
	CHỈ TIÊU
	SỐ TIỀN (VNĐ)

	1
	Lợi nhuận sau thuế ( A)
	0

	2
	Thù lao Hội đồng quản trị (=3%xA)
	0



Ban Kiểm soát
	STT
	CHỈ TIÊU
	SỐ TIỀN (VNĐ)

	1
	Lợi nhuận sau thuế ( A)
	0

	2
	Thù lao của BKS (=1%xA)
	0


Do công ty còn lỗ lũy kế nhiều nên không chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát							
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Ong Dioh QuagHey  Thanhvita
ik 8 8 b b Ctng ty trong ndm vt nghy p o co by bao g

Ong Tutmg Quéc Tuln  Gidm abe

(Céc thinh vién Ban Kidm sod bao gbm:
Ba Nguykn Cim Vin Truong Ban
Gng Y Ngge Quinh Thaoh vien

Ong Nguyd Minh Traomg. Thash vien

KIEM TOAN VIEN

‘Congty TNHH Hang Kilm tin AASC 0 thc b kiém ot i Bdo céo i hinhcho Clng 1.

CONG BO TRACH NHIEM CUA GIAM BOC DO VO1 BAO CAO TAI CHINH

Gidm e Congty chi richnhiém vé i 1 Bdo cho i chih phan dnh rung thye, hop 1tk hinh i chinh, kéx

qui host dong kinh dosnh v tih hinh s chuyda i t ca Con ty trong nm. Trong qué i ép Bio cdo i
chinh, Gidm déc Cong ty cam két 4 tun thi cdc yéu chu sau:
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Cong ty C phin Vigiacers B4 Hién
‘D chi: X3 B4 Hién - Huyén Binh Xuyén - Tnh Vish Phic

- Xay dyng va duy r kidm sobt ngi b mh Gidm abc vA Ban quin i Cong ty xdc dnh 1l thiét 8 dim bio cho.
v 1 v trinh bay Bio céo th chinh Khéng cbn sai 6t rong yéu do gian n hosc donhdm i

- Lya chon e chinh sichké todn thich hop v p dng céc chi sich ndy mx céch bt quin;

- D a cdc dinh gié v dy Godn hop 1 vt wong;

- Neu b chc chuin mye K toin uge 4 dyng cb Guge tukn (b hay Khong, c6 ibang §p dung saiMch wrong yéu
én mitcchn phé cong bb v g thich wong Béo cdo i chinh hay Khdng;

- Lap vA rinh bay cée Béo cdo i chinh nén co 6 ud thi céc Chudn myc ké oda, Ché 83 K todn doanh nghiép
Vit Nam va cic quy dnh phép 16 lén quan o viec 4p v rinh bly Bdo cho i chish; X

- Lip chc Bio cdo i chinh da tén cors ot ddng kinh doash én e, trutm e Kb th cho rng Cong
ty st tiép tye hoat dong kinh dosah,

il e Ctng ty thm b rin e s ké todn e i i o phin s i bk 1 chih i Cong 1y, v i
40 trung thye, hop 1§ i bit it thosi diém o va dhm bao ring Bo cdo ti chinh tudn thi céc quy dioh hifn hinh
cia N . Db thd c rich nhigm rong vide b dm an ton  sin ca Cong ty v thic hién e bidn hip
thich hop dé ngtin chin, phét hitn céc hanh vi gian lin vA cic vi pham khic.

i e Cong ty cam Kt g Bdo co h chish 83 phin f rung thy v hop 1 i hioh h chiah ot Cong ty
tai thoi diém nghy 31/12/2016, két qué host dgng kioh doanh v tinh hinh hvu chuyén tién 1§ cbo nam ti chinh két
thic cing nghy,ph bop vei Chn myc k s, Cé d K o dosh nghp Vit Nam vt thi e quy dinh
phiedic lién quan 8 vt 1 v i by Bdo cho i chish.

TwmgQubetels
Vi Phic, ngay 10 thing 02 i 2017,
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BAO CAO KIEM TOAN DQC LAP

Kinh gir: Qus Cb dbng, Hoi dbng Quin triva Ban Gim dée
‘Cong ty CB phin Viglacera B4 Hién

‘Ching 16 8 kiém toin Bdo cdo i chinh kim theo cia Cang ty Cb phin Viglacera B Hién e 1gp ndy
10 thing 02 ndm 2017, 1 wrang 06 dén trang 31, bao gbm: Bang cén d6i ké todn ta ngy 31 thing 12 nam
2016, Bio céo két qua host dgng Kinh doanh, Bo cho hu chuyén tén 1 cho nam i chinh két thic cing
nghy v Bin Thuydt minh bio cdo i chinh,

Trich nhigm cia Ban Gidm abe

Ban Gidm dée Cong y chiu e ntitm v&vi 16pva tinh by trung thye v hop 15 B6o co i chioh i
(Cong ty theo Chul muc k¢ toin, Ché d k€ oin doanh nghiép Vi Nam va i quy dinh phdp 1 c lén
quan 6énvie ip v i by B0 o h chinh v chi rch g v& ki st i b md Ban Gidm e
xéc dinh 14 cn thiét 4 dim bio cho vitc 1§p VA trinh by Bdo cho tai chinh khong co sai 1 trong yéu do
0 4 b s

Trich nhigm cia Kiém todn vién

“Trich nhigm cia ching 1113 dua ra ki vé B clo i chinh dga trén két qu i cudc kiém todn. Ching
161 8 tién bnh kiém o theo céc Chuln mye kiém toén Viét Nam. Cée chudn myc ndy yéu chu ching 161
win thi chuin myc v e quy dinh vé dao i nghé nghiép, 13p KE hoach va thuc hién cue kitm todn dé
dat Qg sy im b hop 1y vé vi idu B cho i chinh ca Cong y c6 cdn saisét rong yéu hay knong.

(Cong vie iém tain bao gbm thu h i hi t nhim tha thp e bing chig kil ton vécée b lgu va
thuyd minh tén Bo cdo i chinh, Cic i tye kidm todn duge Iy chon dva trén xét dodn cda Kiém todn
Vi, bao gbm dinh gid i o c6 sai 56 rong éu tong b cho i chinh do gin I hode nhm T, Khi
thye hién dinh gi céc i o iy, kiém todn vién 4 xem xé kiém sodt ni b cia Cong t lén quan dén vide
149 vA inh by bdo cdo i chinh trung hye, hop 1 nhim thidt K chc thi tuc Kiém todn phis hop a1t
i thye 6, tuy nhién Khang nhim muc dich v ra 3 idn v hidu qu cia kiém soft ndi b cia Céng y.
ng vie kiém toi cing bao gém dénh gidtah thich hop i i chinhséch k ton dup 4p dung va i
hop I ci cic utc tinh K todn cia Ban Gilm e cing h dinh g vie rah by tbng thé Bdo o i
chinh

(Ching 18 tn wimgring céc bing chimg iém 1 ching 1 4 th thép Guge 1 oy 46 v thich hp Lo
<o s cho y kién Kiém todn cia ching 1.

¥ ki ci ki toin vien
Theo 3 Kidncia chang 1, B4o cdo i chinh 4 phi & trug thyc v& bop 1, e ch Khiaconh rong s
tinh hinh i chinh cda Cng ty C8 phin Viglacera B4 Hién tai nghy 31 thing 12 nam 2016, ciing nhu két qua
hoa ddng Kinh dounh v tnh binh I chuyé i 1 cho nam 8 chinh ké thic cung ngiy, i hop voi
Chudn e é todn, Ché 60 k& todn dos nehiép Vit Nam v cic quy diah phdp 1 <6 én quan dén viée
1ipva i by bso o i chinh.

HANG KM TOAN ARSC g
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Vi gt chn abdn mgnh

Taitho dém 311272016, no ngin ha cia g t ot qud 4 sn ngdn hon 1 31802 wiéu VD, 1 Ty &é dén
317122016 12 20,528 wiéu VND; sén cha s how dm 10803 réu VND. Nhimg s ki ay cha thiy <o 360 1
Mg i chan rong & c thé i dén nghi ngd ding kE v khi namg ot dime én e cia Cong . Ty hién
540 G 4 chinh cho nam 1 chinh két thi ngdy 311122016 ca Cong ty duo trinh by dya trén o 50 2 o
hoat 0l toc 82 due o by i thuyt minh s 1

(Chng 11 xin iru § nguti dos B o ti chinh dén thuyét minh s3 13 - Thut v céc Nhodn phi ndp nha e cing
(COngty chua thye hign trich tu tén 18 phatchim np thaé theo quy dioh, iée ndy ph thud vdo quyét dioh cun
Co quan quin y thué,

T oy,

cona1v

H Hing Kiém toin AASC

{oomo—

Nguyln Duy Quing
Pho Téng Gidm dic Kimtoin vién
Gidy chimg nhin dang kS hanh nght kiém Gilychimg nhgn dang ky hanh nghé kidm
todn $6: 0725-2013-002-1 Todn 6 3363-2015-002-1

Ha Nt gy 20 thing 02 m 2017,
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Cong ty C8 philn Viglacera B4 Hién Béo cho tai chinh
Dia chi: X3 B Hién - Huyén Binh Xuyén - Tinh Vioh Phoc N&m i chinh két thic ngay 31/122016
BANG CAN DOI KE TOAN
Tuingdy 31 thing 12 nm 2016
M TAISAN Thuylt sinnoe ovoin0i6
8 ‘minh A VND
100 A TAISAN NGAN HAN B 1696878702
110 L Tidn va chc khoin twong dwong tidn 3 290232798 1.539.015,005
11 1. Titn 290232798 1539.015.005
130 TL. Chc Khokn phil thu ngin han smsses261 29704727
131 1. Phai thu ngin han cia khich hang. 4 3.863.857.864 3.792.947.338
132 2. Tkt cho ngu b ngin an s 73270775 769520775
136 3. Phii th ngin ban ke s 353973096 3406517960
137 4. Dy phong phi thu ngén han kho doi (5.121293.321) (5.124.593.321)
139 5. Tai sin thiéu chi xir Iy - 130.085.975
190 1. Hing o kbo s I8 1150230899
141 1. Hing tén kho 20683219 n7RER
149 2. Dy phang ik id bangth Ko 02s690)  (27565203)
150 1V. Taisio ngin ben khic 2236 0151071
151 1. Chi phi i trwte ngin ham s 194381801 03441490
152 2. Thid GTGT duge khu ot w8181 95181
153 3. Thod v cic boda K ph 5 : wamas |
s
200 B. TAISAN DATHAN 20.998.834.108 nse0m30 \o
220 1. Tiisin cb djnh 19.289.915.807 21.934.458.582
221 1. Tai sin 6 dinh hiru hinh 10 19.289.915.807 21.934.458.582
2 - Newengis S6REI0209 57318179299
223 - Giditrj hao min Iy ké (07436224400 (35.383.720.717)
240 1L Thisin do dang dai n 19072561 .
242 1. Chiphi xiy i co bindo dang 165.072.561 B
260 1L Thi sin dai hgn Khdc 159845740 9618758
261 1. Chi phi rd o b ban 9 1539345740 9618758
270 TONG CONG TAISAN Saonineos __osiossi
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Cong y €3 phn Vigacera B Hifn

Dia chi Xa B Hién - Huyén Binh Xuyén - Tish Vinh Phic

Bido cho th chinh

Nam i chinh kbt thic ngdy 31/122016

BANG CAN DOI KE TOAN
Toi iy 31 thing 12 ndm 2016
(tiép theo)
Mi NGUON VON Thaybt 31120016
b inh 'VND
300 C.NQPHAITRA 55.093.827.811
310 1 Ng ngin hgn 55.093.827.811
3111 Phd i ngwoi b g b 2 091977663
312 2. Ngudi mua i tién truée ngin han 17.614.055
313 3. Thué va cic Khodn phéi ndp Nhd nuée 3 10636.830.803
314 4. Phi rk nguti o &g 1854947913
315 5. Chiphi i g ban n 849.468974
319 6. Phi ik ngin an ke 15 9461266259
320 7. Vay v ng thué thi chinh ngin hen 16 25.154.498.164
322 8. Quy khen thuéng, phi loi 21224000
400 D.VON CHU SO HOU (10.803.700.825)
410 L Vén chi s& b 1 (10.803.700.825)
411 1. Vén g6p cia chil 56 hiru 10.000.130.000
41la C4 phiéu phd thong c6 quyén biéu quyét 10.000.130.000
414 2. Vén khc cia chi s hira 1.364.112282
415 3.Cb phidu quy (280.000.000)
418 4. Quy dhu tr phit trién 7.640.929.865
421 . Lai nhun sau thué chua phén phéi (29.528.872.972)
421a LNST cheo phin phdi 12y ké din cubi nam ruse (30.489.696.434)
4216 LNST chuea phdn phdi nim nay 960.823.462
440 TONG CONG NGUON VON. 44.290.126.986

-

ovon201s
VND

50257110633

50257.110633
6029709086
61238221
9724673113
1374151874
708372139
11060657663
21277084531
21224000

(10946.157.5

(0346157590
10000.130000
1000 130000
1364112282
@0.000.000)
7640929.865
@o6n329738)
@9s78.367.106)
307,237,368

[T

gy Vin Phvung

Nyt Vin Py

Ngudi lip bdu Ph téch ké todn

Vink i, ngay 10 thang 02 nam 2017

Tutng Qube Tukn

Gidm dbe
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Ctng ty CB phd Vigacers B Hidn
Diachir X8 B8 Hidn - Hopén Bnh Xy - Tih Vioh P

BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH

Bbo cho i chinh

mh hinh Kt hic gy 30122016

o
Mi cHiTIRU Thuyét Nim 2016 vim 2015
b ‘minh VND 'VND
O 1. Doanh thu bin hang va cung clp dich vy 18 53224754882 61.412.861.787
10 2. Doanh thu thuli bén hing v cung clp dich vy 53224754552 61412861787
11 3.Gid vén bang bin 19 44.040.417.522 52.104.734.675
20 4. Lgi nhujn gép vé bin hing va cung chp dich vy 9.184.337.030 9.308.127.112
T R » s swens
R e 2 D s
e o e
ey 2 an e
et SR B mme  awmen
30 9. Lgi nhujn thuln tir bogt dfng kinh doanh 1.116.400.790 331131582
1 AT TP —
2 e X e SR
P —” sz e
50 13. Téng lgi nhujn ké todn trurbe thué 960.823.462 307.237.368
§1 14 Chi phi thué thu nhip doanh nghiép hién hnh 2 - -
60 15. Lgi nbugn sau thué thu nhip doanh nghigp. 960.823.462 307.237.368
70 16. Lsi co bin trén cd phifu 27 988 36
%) \ M ey —
Nevyta Vn Phuong. Neuyla Vin Phuong Tutmg Qube Tubn
Nguvi 14p biéu. Phy trich ké todn Gidm dbc

Vink Phic, ngdy 10 thing 02 nm 2017
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Cong ty Cé phin
Dia chi: Xa B4 Hidn

lacera B Hidn
uyén Binh Xuyén - Tinh Vinh Phic

Bio céo i chinh

Nam s chinh kb hec ngly 31122016

Ms
sb

o

”
0
05
3
o

10
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”

n
2

2
z
£
3

3
o

BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE

Nam 2016

(Theo phicong phdp gidn idp)

cuimity Thuyét
minh

LUV CHUYEN TIEN TiJ HOAT DONG KINH DOANH

Frr—

2.Didu chin cho ede khoin

- Khdu hao thi sin c6 dinh va Bt dong sin dhu tu

- Cée khodn dy phong

L8, 18t host dong bt

- Chip i vay

3. Lt whugn e hogt ding Kink doanh et

thay abi vén liew dfng

~Tang,gidm che Khodn i thu

Tang, gidm g tbakho

~Tang,gitm che Khoin i (g k1 vay

‘phii rd, thué thu nhip doanh nghigp phii ndp)

~Tang, gidm chi phir e

Tl i vay di k.

Lic chuyé i thudi i gt dfng ki doant

IL LUU CHUYEN TIEN T/ HOAT DONG AU TU
1 Tin hi & mua sim, dy dg th sin cb dioh

v i sin o han i

2. Tidn thu s thanh 1, nhugng bén i s cb inh

VA i sin i han Khe

3. it tha 8 cho vay, ot va I hutn duge

e

L chuyéi ién thud e hogt djng b v

111 LUU CHUYEN TIEN T HOAT DONG TAI CHINH
1. Tibntha i di vay

2. Tibn wi ng gbe vay.

L chuyéin idn thudn 1 hogt dgng 1 chink

960.823.462
4783412008
2644502775

(3300000)
(143208952)
2285378220
5744235505

(10909.789)
(8238.049.288)
(10779.060)
(#51.167293)
1360311
(5.100332.231)
(169072.561)
141090909
2118063
(25.863.609
67360869.473

(63.483.455.840)
3477413635

Nam 2015
VND

307237368
4854732700
2840288989
(140837977)
(3.348038)
2150120126
5.161.970.068

(50.4024.750)
2068.499.140

963.498.603
(96.479.181)

Q116074461
5.630.989.419

(@8.091.595)

3848038
(24203557
61808642675

(©832970.136)
(6024328051)
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Coog ty CB phin Viglcera B4 Hiln Bbo cho i chinh
i chi: X B4 Hidn - Huyén Binh Xuyén - Tiah Vioh Phic Nam b chish K thic nghy 311122016

BAO CAO LUU CHUYEN TIEN T

Nam 2016
(Theo phiromg php gidn tidp)
(T theo)
 pm— Thuyke Nam 2016 Nam 2015
b minh VND VND
50 Luru chuyén titn thudn trong nim (1248782.207) (@17.582.199)
60 Tika vk wong duomg ik aha im 1956597204
70 Tibnva coomg dwom tkn cubini 3 15901805

Nyt Vin Pruong Newta Vin Phuorg Totng Qube ol

Nguti lp bidu Pho rich k tofa Gidm tbe
Vinh Phic, gy 10 thing 02 nam 2017
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4 ik Bio cho i chiah
Huyén Binh Xeyén - Toh Vinh Phic__ Nom i chinh két thic nghy 11122016

Cong ty Cb phdn Viglacers
Dia chi’ X8 B Hién.

THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH
Nam 2016
1. DACDIEM HOAT DONG CUA DOANH NGHIEP
Hinh thire s& htru vén.
Cong ty Cb phin Viglacera B4 Hién tidn thin 1a Nhi miy Gach B Hién thuge Cong ty Gém Xy dyng Xudn Hoa
trye thuge Tbng Cong ty Thiy Tinh v Gém Xdy dymg (nay 1A Thng Cong ty Viglacera - CTCP) duge chuyén thinh
‘Céng ty CB phin theo Quyét dinh sb 1105/QD-BXD ngly 14/0872003 cia B trudng B Xdy dng. Cong ty hoat

tng theo Gily chimg nhin g kY inh doanh s 2500222558 (s c 4 1903000039)do S ki bogeh dhu  Tinh
Vi Phic clp ing ky1in i nghy 2410972003, thay 81 inth s nghy 130572014

“Try s chinh cia Cong ty duge 83 i : X8 B4 Hién - Hupgn Biah Xuyén - Tinh Vish Phic.

'Vén i I¢ cda Cong ty 1 10.000,130.000 6bng (Mii ty mt rim ba muci nghin dbng chi), tuang duomg v
1,000,013 cb phdn. Meéoh gid mt cb phn 4 10.000 dbng/ phn.

Nehuh nght kinh doanb

Hoat 89ng chinh cia Cong ty la:
- St bt vi i i ade sét. Chi i Sin xudt vit 1 xdy dymg;
- Vin i hing h6a bing xe th, mus bén vicigu xty dym.

‘D diém hoyt dfng cia doauh nghifp trong nim (3 chinh c6 dah hurimg dén Béo cdo th chiah

“Toi i dim 31/1222016,n ngin han cin Cg ty it qu i s ngi han 14 31.802 ik VND; 13l ké o
31/1272016 13 29.528 vidu VND; vénchi s how im 10,803 rida VND. Nhtmg s kida dy cho thy co b 6 khng
e chin ron.ybu cotd i db nghi ng g ké vE K g hos &0ng et i Cong . Tuy nhit, o cho
i chinh cho nam ti chinh ké thic ngay 31/1272016 cia Céng ty duge trinh by dya trén o's3gid dinh host dgng.
liente v che 1y do sau .

- Cng y I cbog ty on cia Téng Congty Vigheera én duoc Ting Cong ty cam ké b trv& v, cong nght,
b s 6 dim b bost dong lén o cia Cong .

- Ctig ty xc nhdn 1 08 nbin duge nhOmg cam ks chioh e 1 e thh viengop vén vE i cung i cho Cog
1y ch 1B g i chinh chntid 6 c6 th thanh tdin by 0 ke nghia v n 6 b wong o gian i e 12
{hing Kt nghy Gidm abc phéchudn Bio o i chish. =

Do 6, céc vin dé néu trén khong dnh huéng déng ké dén gid

vE hoat dong cia Cong 1.
2. CHEDO VA CHINH SACH KE TOAN AP DUNG TAI CONG TY.

2.1 K§ ké tosn, dom vi titn ¢ sirdung trong k todn

K§ ké todn nam cia Cong ty theo nam duong lich bit ¢hu i nghy 101 va kétthic vio nghy 31/12 hang nm.
‘Do v tén i dung rong hichépké to 4 Db Vit Nam (VND)
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Cing y Clphiko Vighcers B8 Hikn Bio o wi chinh
Dia chi: X3 B4 ién - Huyén Binh Xusén -Tioh Vinh Phic Nam i chinh Kt thic nghy 31122016

22.Chuin mye vd Ché 00 ké todn 4p dyng

Ché a6 ké toi 4p dung

‘Cang ty 4p dung Ché 40 K todn doarh nghiép ban hinh theo Théng t s3 2002014/TT-BTC ngdy 22/1212014 clia
B0 Tai chinh vA Thing t sb 53/2016/TT-BIC nghy 21/0372016 cia BO Tai chinh v& i sia i, bb sung mot s
diu cia Thng t sb 2002014/TT-BTC.

Tuytn b vdvite i i o K 0 Ch 4 Ko

Congt 8 4 ding chc Chukn muc ké to Vit Nam v che vin bin hutng din Chuda mye do N e 3 ban
Hénh. Céc B céo ;chinh éuqe i v vinh by theo g mo quy inh b timg chd e, thng t hng dfn
i ién Chudn myc v Ché 6 ki totndeah nghitp i b Gng p .

23Tk
ik Sao ghm it s, g gk hng Kbong Ky an.
2.4, Cic Khoin ng phii tha

(Céc Khokn phaithu duge theo ddichi it theo ky han phaith, a6 nagmg phdith, logi ngayén 16 i th, vi che yéu
8 khdc theo nhu el quin I cta Cong 1.

D phng i th K b e rich p cho che Khok: o ph th qu han hanh o ghi rong hp Gbng Kinh
b, ki ute vay o, cam Kt hop dbag hoke cam ké ng v 1 phi th cha Gén i thanh todn nhung Kho c6 K
‘nang thu hi. Trong d6, viéc trich 14p dy phong ng phai thu qu hen thanh todn duge cin cir vio thdi gian tré ng gbe
theo hop dbng mua b ban dl, Khing tiah dén vide gia han o gi0acéc bén v no phdi tha chua dén b thanh foén
niumg Khich ng 8 Jm viotiah rang phissin o dang Hm th te gid th, it tch, b .

2.5 Hang tha kho,

Hang n kho e ghi s ban b theo i gbc bao g: chiph mus,chi phi ché bidn v e chi pi lén qua trc
1ip Khde phit sinh dé c6 duge hing t3n kho & ia diém vA trang thdi ti thoi diém ghi nhén ban dhv. Sau ghi nhin ban
b, ho dim Hp B cho i chinh néa gt thuk c thd thye hien o cta hang b Kho thp hom i gt
‘hang tbn kho dug ghi nhin theo gié trj thudn 6 thé thy hién duge.

i i hing thn Kho dage e dinh theo phuomg phip binh Qi g quyii thing,
Hang én kho duge hch tod theo phuong phép ké Khaithomg xuyén

Phuumg phip xée dinh g sin phim 46 dang cubinam: Chi pi sin xut Kinh doanh db dang A tinh theo 5 16
Sin phim hoén thish tong duom.

Dy phong gidm i hing tbn Kho Guoe I vio thoi iém cubi nim ci e theo s chésh iéch gita g gbe cia hing
16 kho lom hom i i thudn c6 hé thye hién duge.

26, Thi sin cb ajah

“Taisin cb dish hr hinh dugr ghi nhgn ban dh theo gid gbc. Trong qud winh i dung, ti sén cb inh how hinh duge
ghi hin theo nguyén g4, hao mon 9 ké v gid i con I

Khiuhao i sin b djah duge tich theo phuong phép dubng thing v6i thoi gian kbdu hao duge ute tinh nhu sau:

N, vi i i Crigitey
< My moc, iy 0-20nm
Phuong tén vin i 06- 10nam
‘Thit bi van phong. 03 - 10 nam

n
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Dia chi: X2 B4 Hién - Huyén Binh Xuyén - Tinh Vinh Phic Nam i chinh kbt thic ngdy 31122016

2.7, Chi phi trd trute

(Cée chi phi da phat sinh lin quan dén kbt qua host ddng sin xult inh dosnh cia hibu Ky ké todn duge hach odn
Va0 chi phi tr true 6 phan bé din vio két qu hogt dong kinh doanh trong céc ky ké toén sau.

Vit tnh v phin b chi pi e i han v chi ph i xut inh dosnh img k3 K todn duge i i vio tah
bt mitc 49 img loa i pht g Iy chon phucmg phép v tieuthc phin b bap 15 Chi ph r ruc e phin b
i vaochi phi in xult ki dosnh theo phong,phép dutng thing.

28, Céc Khodn ny phii tri

(Cée Khokn ng phii tr duge theo doi theo k§ han phii r, dSi tuomg phai s, logi nguyén 16 pha rd vi che yéu 6
Khéc theo nhu chu quan Iy cia Cong ty.

29. Vay va ng ph tr4 thut i chinh

(Cac Khokn vay v ng phil r thué h chinh Guge theo dBitheo timg d6i ugng cho vay, timg Khé utc vay ng va ky
han phi tr e cc Khodn vay. Truomg hop vay, o bing ngosi 6t thyc i theo 40 chi it theo nguyén 1.

2,10, Chi phi i vs

(Ch phi i vay duge ghi nhén vao chi phisin xuit, kinh doanh trong nam Khi phat sinh, ti hi phi i vay lién quan
trye tiép dén vitc dhu t xay dyng hok sin xult i sin 06 dang Auge tnh VAo gid i cla 4 sén 6 (duge vén hod)
Khic6 a3 ce didu kign quy dinh rong Chuln mye KE todn Viét Nam sb 16 “Chi phi i vay”.

211, Chi phi pha trd

(Ch Khot phai A cho hing héa dich v 4 nhd et nui bin hote 88 uge cung p cho ngubi mua wong kY
béo c4o nhmg thure té chura chi trd vA cdc khodn phai tré khdc nhu tién luong nghi phép, chi ph 13i tidn vay phii wa
g ghinhdn vo chiph in ks, ki dosns i k o o

Vi ghi niiin cdc khoan chi phi phai r vao chi phi sén xudt, kinh doanh trong nam duge thyt hién theo nguyen tic:
Phi hop gitadoanhth v chi pi it snh trongnam, C Kbod chi ph i 5 duce quyét todn vo1sb chiphi
the t pht sish. S8 cheah ch i0a s ich trd vA chi phi tye f duge hoin .

2.12. Véa chi st bt
Vén dhu t cla i s hiv duge ghinbin theo 56 vén thuc g6p ciachi s hiv.

Vb ke thuge Vi chi 6 hu phan dnh 58 vén kinh doanh dge hinh thinh do bb sung t két qus host dong kinh
doanh hok do uge t4ng, bi, i o, 04nhgid i i sin(nb duge phép ghi ting, gidm Vi dh e cba chis s hiw).

(Cphidu qug 4 cb phidu do Coag t pht binh vA duge Cong ty mus , o phidu ndy Koog bi hiy b6 va ¢ e i
phit banh 1 trong Khosng hoi gian theo quy dinh i phdp Lot vE chimg Khodn. Cb phié qup dugs gh nhin
heo gid i thue 16 mus i v i by rn Bing Cin a6 K ok 14 mdtKhodn ghi giam Vi bt cia chi .
(i i b phidu qug ki i hathinh o ki i dung 0 r e, thit... e toh theo phucr phip bnh
quin gia quydn

Loi nhugn sau thué chua phin phéi phén 4nh ket qua kink doanh (18, 18) su thu thu shdp doanh nghiép v tinh hiah
‘phan chia ki nhugn hoge xé 1y 18 cia Cong ty. Loi nhusn sau thué chua phin phéi ¢6 thé duge chia cho cic nha dbu
o dyanén ) 1 g0p v sau K Gge HOi 83ng quin ] phé duyét v seu Khi 63 wich p e qus theo Did I¢ Cong
158 cic quy dinh et phép i VietNam.
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b i phai wh cho cde b dbng duge ghi ibgn 1 Khokn phd r rn Bing Ciin 06 K to cia Con ty sau kb c6
ong bko chia ot cia Doi Hoi Gong CB déng Vi thdng bdo nghy ché quyén b e i cia Trung thm Lur k.
chimg Khosn Viét Nam.

Doanh thu

Doanh hu i hang

‘Doanh thu bén hang duge ghi nhdn khi dng thoi thoa mitn ce didu kign sau:

- Phln lom i o va T ch g i vt quyén s v sin phim hob hang ha 3 duge chuyda gisocho nguti mua;
- COgty Khing o nim i quyén quin  hing héa b ngubi v hng s ok quyén i sodt bing hos;
- Doanh thu duge xéc dinh twong dbi chic chin;

- Congty 88 thu duge hodc s& thu duge Igi fch kinh té tr giso dich bén hing;

- Xé dinh dugechi phi i quan dén giso dichbén hng.

‘Doarh thu hoatding i chin
Doanh thu phét sinh t tkn 1, tén bin quytn, ot i nhun duge <
chinh Khc Quge gh nhdn khi thda min dbng thoi hai (2 €idu kit sau:

- C6 ki nang th dupe I ich Kinh t i dichd6;

- Doanh thu duge xéc dnh twomg d6i chic chin.

vi cée khodn doash thu hogt dong thi

214, Git vén hing bin

G vén hing bén trong nm duge ghi nhin ph hap vOi doanh tha phét sinh trong ndm vA dim blo tud thi nguyén
e thin trong.
215, Chi phi i chinh.

(Céc Khokn chi phi uge ghi rhdn vAo chi phi i chinh I chi phi vay vén. Khodn ndy duoe ghi nhin theo ting 6 pht
sl rong nam, khng b rirvoi doanh tha bost Ang th chih.

216, Thué thu nhfp doanh nghitp.

(Chi phi thué TNDN hién hish duge xéc inh rén co 56 th np chiu thué trong nam va thué subt thué TNDN trong
ném gk chinh hign haah.

2.7, Céc béa len quan

(Cée b e co 1 Tén quan néu bén 46 6 K g bikm sodt hoke 6 i b Ging Kk abiv6i bén ki wrong

yige ra quyét dinh vé cic chinh sich ti chinh vA host ddng. Chc bén lién quan ciia Cong ty bao gom:

" Cic doanh nghiptrc tép hay idn tiép qua mdt e nhidtrung gia c6 quyén ik sodt Cing y hoje chia s
Kibm sodt cia Cong ty, hode ciing chung s kiém sodt véi Cong t, bao gbm c cong ty me, cong ty con vA céng ty
litnkdt,

- Cho c niintryc i hot gidn tdp nim quyéinbidu quyéeclia Cong ty ma c6 dnh hutmg ding k& 60 véi Cong ty,
nhang nhin sy quin I chi chét cia Cong ty, nhimg thinh vién mit thidt trong gia dinh cia céc cé nhdn ny;

- Ctic doanh aghitp do cé cé ahin nu rén i e ép o gian tidp phn quan rong qupén bidu quyét e <o
anh img ding kd 16 Cog 1

Trong vide xem xé« timg mbi quan b cia i bén lién quan 6 phic v cho ige 6p v winh biy Bio cio i chinh,
ot chi 10 bin chit cia m quan b hon 14 i thi php 1 cia e quan b €.
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Cong ty Cb phkn Viglacera Bi Hién
Dia chi: X3 B4 Hién - Huyén Binh Xuyén - Tinh Vioh Phic

Bio cho i chinh
_ Nam i chinh kbt thic gy 311122016

3. TIEN VA CAC KHOAN TUONG BUONG TIEN

Titamat
‘it gt ngin hang Khong Ky han

4. PHAITHU NGAN HAN CUA KHACH HANG

- Céic khodn phéi thu Khich hing Khdc

5. TRA TRUGC CHO NGUOI BAN NGAN HAN

31016 o101

VND WD
267091246 384840225
2141552 1154174780
290232798 1539015005

|
|

3120016 011012016
VND VND
3863857864 3792947338

3363857864 3792947338

31120016 o1012016

ik} Dy phong. Gia Dy phong.

VND VAD VND VND

- Congy Kilin e Bach Viee 553896575 - ssa%6sTs -

- Congty Tidp thi vi Truybn 100500000 100500000 100500000 100500000
théng Ss0 Mai

- Cie i tugng khic 78874200 o nsa24200 -

T3370775 100500000 769520775 ___ 100500000

N
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Cong ty Cb philn Viglacera B4 Hifn Biéo céo th chinh
‘Dia chi. Xa Ba Hién - Huyén Binh Xuyén - Tinh Vinh Phic Nam th chinh két thic ngiy 3111272016
6. PHAITHU NGAN HAN KHAC
sunz0i6 ovoraoie
[T R—TTTY G Do
Wo o Wo o
Tam img 977831875 - 753.111.655 -
Phii thu tién img thy hign cdng. 472.000.000 472.000.000 472.000.000 472.000.000
iy
Phai thu Cong ty CP Thiét bj 765.575.000 765.575.000 765.575.000 765.575.000
My cog s
i ke Ieees sy LassLis s
7. NQXAU
(Cée Khodn phii thy, cho vay qué han thanh todn hosc chua qué han nhmg K6 c6 khé ndng thu hdi:
Sinzols oueianie
Gid ge. Gid trj c6 the Gi ghe. Gid tri c6 e
thu hi thu hdi
o o o Wb
Céng ty CP Thiét bj My cong 765.575.000 - 765.575.000 -
i
FI— sossose  awians  sowolows  eresrizs

SSOLBS46 680192035 __ 5801485445 676852138

8. HANG TONKHO

3u120016 owoz016

Gighe. D phong. Gia gl D phing

™o VND VD VND

Nguyén ligo, vit lita 1a857245.27 - eseessan :

Cong cv, dumng cu 31770 - wme -

Chi ph sin ubt kinh dowh do 4200176505 123270 5004411225 1273312770
dang

Thnh phir 1873738187 230262 1156387053 2300262

2016933219 1275653032 __ 12778883931 __ 1275.653.031
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Cong ty Cb phin Viglacer B4 Hién

Dia chi: Xa B4 Hién - Huyén Binh Xuyén - Tinh Vinh Phis

Béo céo ti chinh
Nam i chinh kbt thic ngay 31/

9. CHIPHITRA TRUGC

) Ngin by
- Congen dung cu ol ding
- Cickhoinkhic

5 Dai han
- Cong  dyng cy xultding
- Chiph s chia im fén quan shida k5 K toin
- Céc Khodn Khic

32016
VND

155659.162
169

4381801

755.134306

680952804
103758630

1539845740

01012016
VND

385.962684
17478506

S0aaLi90

85818944

392799814

75618758
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10. TAISAN CO DINH HOU HIN

Neuyén gid
6 du dhuntm.
« Thanh 1, nhugng bin

b dur cubl nim

Gid tr hao mo tug ké
b s b mam.
Khdu bao rong nim
- Thanh I, nbuomg bin

b dur cubinim
Gid tr con g

Tai ngay dlu nam
Tai ngay cubl nim

- G tr cbn i cubinam cia TSCP hu hinh a3 ding thé chdp, chm cb dim bio céc khon vay: 16.926.661.111 VND;
- Nguyén gid TSCD cubi nam ¢ khdu hao hét shumg vin cbn st dun; 13.531.633.946 VND.

Nhdcia, My moc, thiftbi  Phuong tgn vin i “Thié b, dung cu Cing
vitkién wie ruyén din quinly
VND Wb VND VND VND
25002267414 20404212552 2311841699 SI99T63 51318179299
- - (592.039.090) - (592.039.090)
3506414 ___sedearnsst 6719802605 S5976 ___seneiann
13933266268 16635211026 4471009804 2360 338720717
1146783491 858347.109 519762479 59.649.696 2644502775
- - (592.039.090) . (592.039.090)
15080049759 ___17.493.558.135 4458753193 W3863316 37436320402
11.149.001.146 7.769.061.526 2800811895 17558014 21934458582
10002217.655 6910714417 2361009416 115934318 192w 15507

— e b e b e e e e e e
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11. CHIPRI XAY DUNG CO BAN DODANG

Sita chia l6n i sin cb djoh
- Try ching dap tuomg tha Kho than
- Sim chta dutmg xe pha

1

31122018 oo120ts
VD VWD

47073769 -
121998792 -

169072561 -
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12. PHAITRA NGUOT BAN NGAN HAN

s o0t
Giwi S5 c6 Khanang Gt 'S5 cb Kb mang
wing g
) "D VD VD

) Phi e nguri bin ngin ham chi it theo s du kom

- Ceng ty CP Thuong mai va Dich vy Binh Phong 3250139890 3250139890 1885.445.400 Lass.a4sa00
(Cong ty CP Ca khi vi Xay dimg Viglacers: 361212345 361272345 361272345 361212345
- Congty TNHH MTV thu e xy dim va thiong i Neoe Minh 92591703 92591709 - -
- Cong y TNHH Than Khoing Sin - Vich Phic - 3218780 21878
- Congty TNHH Thing Lang 1235484 122548 1058334374 1058334374
- Phi i cho e i tugmg Khie 2432412886 243241238 1851438187 1851438187
ST ToTSTTes o058 om0
) Phii 3 ngui bén I chc bén ién quan L5750 [GE [EERY Gississ

(Xem thég tin chi i 10i Th

ink 32)
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Cang t Ch phin Viglacera Bi Hidn
Disch Xa Ba Hién - Hoyén Binh Xuyén - Tinh Vich Phic Nim i chinh kit thic ngay 31/12:2016
18, THUE VA CAC KHOAN PHAI NOP NHA NUGC

56 phii thu 6 phii nop 56 phii ngp 6 da thye. 56 phil thu ‘56 phii ndp

dlu vam diunam wongmim ___ndp rong nam cubinam cubinam

VND VND VND 'VND VND VND

Thué gid i gia ting - 7.008.110.502. 2077866074 2.108.422.013 - 6.971.554.563
Thaé i nhdp doanh nghitp - e 189,174,160 - - 06816518
Thuétha nhép c nhin 26871750 3 2290581 21577987 s 33835204
‘Thué nha dit va tién thué dit - 2198920253 676.486.085 324.618.000 - 2.550.788.338
Cic o thé Khie 3 5 370836140 3000000 - 367836140
i Khoin hi, I phi vAche Khod ph np ki 2 . 13780000 13780000 - -

T6ATITS 9Tt __ salnamd e - toesmosn

Quyéttodn thué i gty s chi s ki e co quanthé. Do vide dp g 1ot vA e qui inh vé thud 66 61 i loigiso dich khde hau c th duge i thich theo
i cach K nhau, s huf Guge inh by rén o cdo i chih c the b thay i heo quyt dinh e co quan thuf,
ng ty chua thye i ich e ién i phat chim np thf phdssinh v 2011 dénnay.





image47.jpeg
Ctng ty Ch phdn Vighacers B Hidn
i chi X B4 Hid - Hayén Binh Xuyén -Tish Vioh Phic

Bo cio i chinh

Nam 4 chinh két thic ngiy 311122016

14, CHI PHI PHAI TRA NGAN HAN

- Chi phi i vay
- Trich trute chi phi tdn huomg rong th g
- Chi phi pha trd khi:

nghiphep

15. PHAITRA NGAN HAN KHAC

“Taisin thm cho g quye
Kinh phi chng dotn

Biobidm b

Téng Congy Viglacea - CTCP

Th 1o Hoi 8bng quin i A Ban kidmsodt

Phii r ngabi 1o dtng ph chp ddc i

Cing ty CP Vighacera Ha Long - Phichuykn giso cing nght
(i Khot phi r,phii dp K

6 ng qué b chs thanh o
Biobidm xa i

Tng Congy Vighaeer - CTCP

Cngty CP Viglacer Ha Lang - Phi chyla iso cong nghé

322016

VND
42067507
203930357
184.863.546

849468974

31122018
V™D
26012936
2725234833
45292708
451070900
2057829
500000000
457497053

YT
272523483

43292708
500000000

ovoi2016

VD
268959.162
28049432
191363.545

08372139

ovo12016
VND
100263023
117601756
4497.74259
4822922708
491070900
28155329
500.000.000
22901351

11060.657.663

4497742596

4822922708
500.000.000

20665308

tg y Gang tong g don sin xult inh doush kit Khn v bi 1§ b i nén dong i s hoa G in e
inh doanh Khong 6 0 ch i Kho nq v Bio hidm x3 i clng ah Kbodn phi chuyén g céng nght phii
A Caing ty CP Viglacera Hg Long. Riéng Khoin tén phi rs Téng Cong t Viglacera - CTCP a khod ién cho vay
A mot 5 Khodn g K Thng Cont cha th g4 5 g Cang 1 rong i doan k6 Khin.
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16. VAY VA NO THUE TAI CHINH

owoi20ts Trong nam 3u120016
G EXT Tang Gam ) EETT
ning r ng nang wrng.
VD VND VD VND VD VND

2 Vay ngin han
Vayngin bon WATI2997  NATIARIN  G1I0I0ATT (MDA NISEE0 2495276630

- Nganhing TMCP Diurievi Phic 16390041229 16890041229 66573309473 (S8S08134072) 24955276630 24955276630
rtén Viét Nam - Chi nhinh Phic

Yon

- Ngdn hing TMCP Cong Thuomg, LIm82768 3388176 637500000 (4025321769 - -
Viét Nan - Chi nhénh Phic Yen
Vay ngdn han d6i hamg khic 200.000.000 200.000.000 150.000.000 (350.000.000) * »
Vay v g ddi han dén han ra 799221534 99221534 - (600000.000) 19922153 199221534
Nadn hing TMCP Diu e vi Phit 799.221.534 799.221.534 < (600000.000) 199.221.534 199.221.534
ridn Vigt Nam - Chi mhin Phic
¥in®

22708 __ 21277004531 __ 67300809473 __(@4045540) __ 35154498064 __ 35 Isea9n el

b) Vay dai hyn

- Nedn hing TCP Dau vl Phit 799221534 799221534 - (0000.000) 19921534 199221534
rin Vit Nam - Chininh Phic
Yen @
e 9 - __wonmg 1952015 s
Khon dénban i rong vong 12 hing (99220534)  (19221.534) - 000000 (99220534 (19921534
Khosndén han tr sau 12 thing 2 — -

2
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Cong ty Cb phin Viglacers B4 Hién ‘Bio cdo thi chinh
Dl chi Xt B4 i Hupén Binh Xoyén - Tish Vinh Pic Nam i chinh b i ngky 311122016

Thong tin chitiét ién quan aéo che khoin vay ngin han:

0 Cac khoin vay ts Ngin hing TMCP DAt vi Bhit én Vit Nam - Chi hinh Phic Yén theo cic hop dbng tin

gty 18 ehins o b b b e 38 20167367 16HDTD gy 20 thing 5 nm 2016 61t 53 s
ot i v s

- Han i tin dung: 28.000.000.000 VND;

= Muc dich vay: B sung vén hou dong phyc vy hoat d0ng sin xult kinh doanh;

= Thoi han vay: Theo timg hop ddng ey thé;.

- Hinh thic @im bio tidn vay: Toin b8 s du i Khoin i gi cla bén vay v ti sin dim bio g vay ai Nein
hing;

* 6 dukhon vay tai i idm 31/1272016 4 24.955.276.630 VND.

9 Khokn vay ti Nt hing TMCP Dl vk it i Vidt Nam - Chiahinh Phic Yen heo Hop dbng tn dung 6

O12012/HD nghy 10012012 vt e i Ko i i s sau:

- Hanmc in dung: 3.723.894.505 VND;

- Mue dich vay: Dhu twcho dy dn chuyé abi dutng dién cao hévasinbé t0ng thioh phim;

- Thoihan vay: Két nghy nbin Guoe mén vay G 014 36 thing;

~ Laiultcho vay: Ap dyng 1 sut cho vay thia thuin, et ni vAdi chinh heo uy dinh ca Ngd hing
it ok

- Hinh i dim biotda vay: o b doashth chuyén qua ti Khodn s bén vay i nghn ing, Thé chp i
sin e d dn: DA i chuydnabi dutng it ca hé vhsén b tg o phi;

- 'sb du Khoin vay i hi idm 311272016 1: 139221.534 VND. Trong db g dai han dén han s 14
199.221.534 VND.
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ia chi: Xa B Hién - Huyén Binh Xuyén - Tinh Vinh Phic

Bio céo i chinh

Nim i chinh kbt thic nghy 311122016

17. VON CHU SO HOU
a) Bing abi chiéu bién afog cia vbn chi sihoru

Viagpein  Vinkhiccla  Chphifuqy  Qudhuw  Loinhuinchia Cng
ohi s chi s hi phitidn phén phbi

Gl VWD VND VND VND VWD
6 du hu nim trute 10000130000 136412282 (S0.000.000) 7640929865 (IITRS6TI0G)  (11253394959)
Lai trong i rute = = : - amasnses 307257368
$6 du cubinam trude T0000.130.000 1364112387 __GR000000) __ 760909865 _G96TISHTI (e isisn
6 dis Ghu nim nay 10000130000 13641222 (80.000.000) 7640929865 (96T (10.946.157.591)
Lai trong nkm nsy - - - B 960.823.462
Gidm khic - - - < GIB366696)  (818366:6%)
56 dur cubi nim ma 10000130000 _ 1364112287 __(150.000.000) __ 7640529865 _(9.528872977) _ (10305700825

9 Day 1a Khodn truy thu thué i nam 2011 - 2015 vi che Khoin phit thué theo bien bi thanh ra thué nghy 24/1072016 cla Ce thul tnh Vish Phis.

2
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i chi: X3 B4 Hién - Huyén Binh Xuyén - Tiah Vinh Phic

Biocho i chinh
N i chin kbt hic nghy 31122016

b) Chi tiét vén abu tr cin chi st b

oot Tyie

01012016 _ Tyie

VND VD T %

'Vén g6p coa Téng Cong ty Vighcera -

Waitmcaating cheg Vi 5100066300 51,00% 5100066300 51.00%
Véin g6p cva e dong khc 4620063700 4620% 4620063700 4620%
- Ong Dink Hai Quang 650520000 651% 650520000 6.51%
-l cd dong bhic 1969543700 39.69% 3969543700 39.6%
Vén gop twong img v6i cb phiéu quy 280000000 2,80% 280000000  2,80%
Cong 130.000 __100% 10.000.130.000 __100%

©) Ce gino dich v vbn v che chir st ho
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Cong ty C3 phin Viglacera B Hin
Dis chi: X4 B Hién - Huyén Binh Xuyén - Tinh Vinh Phic
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Nam i chinh két thc nghy 31122016
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Cong ty Cb phin Viglacers Ba Hida Bio o I chinh
i chi X8 Ba Hién - Huyén Binh Xuyén - Tinh Vin Phic Nam i chinh kbt hie gy 31122016
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27. LAICO BAN TREN CO PHIEU
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Cong ty CB phln Viglacers B4 Hién Bdo e th chinh
Dia chi: X1 B Hién - Huyén Binh Xuyén - Tiah Vinh Phic Nam i chinh hét i nghy 31/122016

2. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BAO A0 LUU CHUYEN
TIENTE

256 tén di vay thye th trong nim
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ong thatmg,
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wbe thing thuimg

30. NHUNG SY KIEN PHAT SINH SAUNGAY KET THUC NAM TAI CHINH

Kbt o6 s kién wong ybu ndo xdy rasaungdy Kttt nam i chinh 60 i phii due Gk chinh ay ctng b6
i Bk cdo i chinh ny.

3. BAOCAOBOPHAN

(Cbing ty host dong trongTih v sin xut kinh doanh v3 g xdy dymg. Déng th, odn b hogt ding cba Cong 1y
dikn ratén ah thd Vide Nam. Do vy, Cing ty Khiog I4p Bio cdo b phén theo inh v kinh doanh v theo khu
e di .
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Cong ty Ch phkn Viglacera B Hidn Béo cdo i chinh
i chi XA B Hidn~Huyn Binh Xusén - Tioh Vinh Phic__ Nam b chinh ks ths ngdy 31/122016

32 NGHIEP VU VA SO DU V1 CAC BEN LIEN QUAN

Trong ndm, Cong ty e6 eic giao dich phat sinh va s du ta ngay ké tho nam K t0dn i chc bén lén quan ohi sau

Gino dich phat sinh tong nam,

Méi quan bt Nam 2016 Nam 2015
VND VND
Mua nguyi vit lfu
Céng ty C8 phin Vit ligu chiu lira Viglacera  Cing Céng ty me. 205.132.600 -
Ciu Dubng
Chiphi i fich
“Téng Cang y Viglacer - CTCP Congtyms 24000.000 19200000
Vayvin
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56 i gy kit thi nam i o na:
Méi quan b, 31122016 01012016
VND VND
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Cong ty CB phdn Vit léu chiu la Viglacers  Cing Cong ty me 151308160
Chu Dubng
Trutng Cao ding ghé Vigaeera Cung Congtyme 29233000
Pl i ke
“Téng Céng ty Viglacera - CTCP Céng ty mg 4.822.922.708 4822922708
‘Congty Cb phin Vighacera Ho Long Cung Cong ty me 500000000 500000000

Gio dich v céc bén lién quan khc nhu sau:
Nam 2016 Nam 2015
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35. SO LIEU SO SANH
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dupe Cong ty TNHH Hang kiém toin AASC kiém todn,
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Ngayln Vin Phwong Nguyén Van Phuong
Ngwti ip bidu Py ch K tokn Gidm e

Vinh Phic, ngay 10 thing 02 nim 2017
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